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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	STT


	Mục tiêu chủ đề
	Nguồn
	Nội dung chủ đề


	Nguồn
	Hoạt động chủ đề


	Phạm vi thực hiện


	Địa điểm tổ chức


	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tìm hiểu về TNTN
	Thứ
	Tài nguyên biển
	Thứ
	Tài nguyên rừng
	Thứ
	Bảo vệ tài nguyên
	Thứ

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

 
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	KQMĐ
	Bài 5: 
- Hô hấp: thổi lá
- Tay: Đưa 2 tay ra trước, lên cao
- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang
- Bật: Bật chụm tách chân
	Khối
	Sân chơi
	TDS
	
	
	
	TDS
	
	
	

	
	
	
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	
	Bài 8: Nhảy dân vũ " Việt Nam ơi"
+ Động tác tay: Gập 2 tay trước ngược tạo hình trái tim, đưa tay lên cao
+ Động tác chân: Giơ cao gối từng chân 1 tay để sau lưng

+ Động tác bụng: nghiêng người vòng 2 tay từ trái sang phải
+ Động tác bật: Chụm chân nhảy sang trái, sang phải 
	Khối
	Sân chơi
	
	
	TDS
	
	
	
	TDS
	

	2

 

 

 
	Kiểm soát được vận động, phản xạ nhanh khi đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 4-5 lần

 

 

 
	NDCT

 

 

 
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

 

 

 
	NDCT

 

 

 
	TDS "Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh"
	Lớp
	Sân chơi
	TDS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi:  Làm theo tôi làm đừng nghe theo tôi nói
	Lớp
	Sân chơi
	VS-AN
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi:  Nghe tiếng còi - thay đổi tốc độ
	Lớp
	Sân chơi
	HĐC
	T2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi:  Nghe hiệu lệnh và đi
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	T2
	
	
	
	

	3

 
	Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng khi đi theo đội hình, đội ngũ và đi đều bước

 
	NDCT


	Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước

 
	NDCT


	TDS"Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước"
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	TDS
	
	
	
	TDS
	

	
	
	
	
	
	Tập làm chú bộ đội hành quân qua rừng và biển


	Lớp
	Sân chơi
	TDS
	
	
	
	TDS
	
	
	

	4

 

 

 

 
	Trẻ thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m không chệch ra ngoài

 

 
	NDCT 

 

 

 


	Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m 
	NDCT 

 

 

 
	HĐH:Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
	Lớp
	Sân chơi
	HĐH
	T2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Đua ngựa ( Bò bằng bàn tay bàn chân )
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	T4
	HĐG
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Nông trại vui vẻ ( Bò bằng bàn tay bàn chân )
	Lớp
	Sân chơi
	HĐC
	T4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Ai bò khéo hơn ( Bò bằng bàn tay bàn chân )
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	T2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bò nhanh- bò khéo (Bò bằng bàn tay bàn chân) 
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	T4
	
	
	
	

	5

 

 

 
	Biết ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m

 

 

 
	KQM

Đ 

 
	Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m

 

 

 
	KQMĐ

 

 

 
	HĐH: Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m 
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	
	
	
	HĐH
	T2

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Ném còn (ném- bắt bóng bằng 2 tay)
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Ai ném băt bóng giỏi  (ném- bắt bóng bằng 2 tay)
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	
	
	
	HĐ
NT
	T5

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bóng chuyền bãi biển  (ném- bắt bóng bằng 2 tay)
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	
	
	
	HĐ
NT
	T2

	6

 

 

 
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, 

cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya). 


	KQM

Đ

 

 
	Trẻ biết tự buộc thắt nút đơn giản 
	KQM

 

 
	HĐH: những chiếc nơ xinh xắn
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐH
	T2
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Buộc nơ tặng những con vật trong rừng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐC
	T2
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Ai buộc nơ khéo hơn
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐG
	T2
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Buộc nơ kết đôi mang cây về rừng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐ
NT
	

	7

 

 

 

 
 

 
	Trẻ biết cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, các món ăn trong 1 bữa ăn

 

 

 

 
	TLHD

 

 

 

 

 

 
	Cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, thức ăn trong 1 bữa ăn của bé

 

 

 

 
 

 
	TLHD

 

 

 

 

 

 
	HĐH: Bữa ăn cân bằng dinh dưỡng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	T2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Trò chuyện với trẻ về phối hợp dinh dưỡng trong bữa ăn
	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện cùng trẻ về sự cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn ở trường
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	
	
	
	VS-AN
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện cùng trẻ về lợi ích của việc ăn uống cân bằng dinh dưỡng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	VS-AN
	
	
	
	VS-AN
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: - Lập thực đơn món ăn
- Bác sĩ dinh dưỡng
- Thi vua đầu bếp: xây dựng thực đơn, chế biến và thuyết trình về món ăn, các chất dinh dưỡng có trong món ăn và sự phối hợp cân bằng dinh dưỡng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường từ các tài nguyên thiên nhiên và ích lợi của chúng đối với sức khỏe: salad rong nho biển, xà ách và cá hồi, nộm sứa, sasimi, các loại hạt(hạt thông, chè ...)
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	8

 

 

 

 

 
	 Trẻ biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết


	NDCT

 

 

 

 

 
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	NDCT

 

 

 

 

 
	Trò chuyện ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết mùa hè
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về ích lợi của việc lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Lựa chọn trang phục đi biển
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Lựa chọn trang phục đi dã ngoại trong rừng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Thiết kế trang phục đi biển, đi dã ngoại
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

9

 

 

 
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ. Tìm tòi, khám phá về tài nguyên thiên nhiên. (MTBS- ĐP)
	NDCT 

 

 


	Trẻ có hiểu biết đơn giản về tài nguyên thuên nhiên
	ĐP


	Thảo luận về những điều kiện sống và cách chăm sóc bảo vệ cây rừng
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	
	
	HĐH: Bé tìm hiểu về tài nguyên biển


	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐH
	T3
	
	
	
	

	
	
	
	Trẻ có hiểu biết đơn giản về tài nguyên biển: Biển Đồ Sơn, biển Cát Bà
 

 

 

 

 
	ĐP

 

 

 

 

 

 

 

 
 
	TC: Phân biệt sinh vật sống ở các các tầng khác nhau dưới đại dương; Những động vật có nguy cơ tuyệt chủng; thức ăn của sinh vật biển, nơi đẻ trứng của sinh vật biển; 
	Lớp
	Sân chơi
	HĐG
	
	HĐG
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Các thí nghiệm về muối; Ích lợi của muối
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐC
	T3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về ích lợi của nước biển
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	ĐTT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Lập bảng về ích lợi của nước Biển
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ngày hội nước sạch
	Khối
	Sân chơi
	
	
	LH
	T6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bé  bảo vệ biển
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	T3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Trò chuyện về Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước


	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về tên gọi, vị trí và đặc điểm của các bãi biển đẹp của Hải Phòng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về những lợi ích về du lịch của các bãi biển đẹp của Hải Phòng đem lại cho con người
Trò chơi: Hành vi đẹp bảo vệ bãi biển xanh
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	T2
	
	
	
	

	
	
	
	 

 Trẻ có hiểu biết đơn giản về tài nguyên rừng quốc gia Cát Bà của Hải Phòng
 

 
	ĐP 

 

 

 
 
	HĐH: Tìm hiểu rừng quốc gia Cát Bà
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐH
	T4
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Quá trình phát triển và điều kiện sống của loài Vọc
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Lập bảng lợi ích của rừng
- Nếu rứng biến mất điều gì sẽ xảy ra?
- Bé làm gì để bảo vệ rừng?


	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Con vật nào sống trong rừng nhảy vào ô
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐNT
	T5
	
	

	
	
	
	
	
	- Chơi phân loại theo đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa ,quả trong rừng
- lợi ích của rừng đối với môi trường và đối với con người
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	10

 

 
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	KQMĐ

 

 
	Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên 

 

 
	KQMĐ

 

 
	 Trò chuyện dấu hiệu dự báo thời tiết xâu không nên ra biển: gió to, sóng lớn, biển động...
	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Trò chuyện dấu hiệu dự báo thời tiết xâu không nên đi rừng: mưa to,...
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	
	
	Lập bảng: bản tin thời tiết


	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	
	
	ĐTT
	

	11
	Biết đặc điểm, tính chất của một số đất, đá, cát, sỏi
	NDC
	Đặc điểm của một số thứ cơ bản có trong tài nguyên rừng và biển: đất, cát, sỏi
	NDC
	Trò chơi: : Bé sử dụng cát, sỏi để làm gì?


	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: : Điều kì diệu của đất
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	 

 

 

 

 
 

 

 

 
	vận dụng các kiến thức về khoa, học, kĩ thuật,  hiểu biết về thế giới xung quanh và sử dụng công cụ đơn giản để làm thử nghiệm . Trẻ quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận đưa ra sáng kiến và hiện thực hóa sáng kiến của mình, nhóm bạn (MTBS)
 

 
	NDCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	vận dụng các kiến thức về khoa, học, kĩ thuật,  hiểu biết về thế giới xung quanh và sử dụng công cụ đơn giản để chế tạo máy lọc nước mini
	BS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 dự án máy lọc nước
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về cách để lọc nước tạo ra nước sạch
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	
	
	 chế tạo máy lọc nước
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Thử nghiệm máy lọc nước của bé
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	Cải tạo và hoàn thiện máy lọc nước
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	vận dụng các kiến thức về khoa, học, kĩ thuật,  hiểu biết về thế giới xung quanh và sử dụng công cụ đơn giản để chế tạo bom hạt
 
	BS


	Dự án làm bom hạt
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐC
	T5
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về ý tưởng phủ xanh rừng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	
	
	Chế tạo làm bom hạt
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Thử nghiệm bom hạt ở vườn cây của lớp
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	
	HĐNT
	T5
	
	

	
	
	
	vận dụng các kiến thức về khoa, học, kĩ thuật,  hiểu biết về thế giới xung quanh và sử dụng công cụ đơn giản để chế tạo mô hình cối xay gió 
	
	Dự án làm cối xay gió trên biển


	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	T5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về năng lượng gió
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	chế tạo mô hình cối xay gió
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Thử nghiệm  mô hình cối xay gió
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	T4
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	Nhận biết các con số từ 5 - 10 và nhận biết trật tự dãy số từ 0-10 có thể các số tiếp theo theo khả năng (MTBS)
	 BS

 

 
	nhận biết trật tự dãy số từ 0-10
	 BS

 

 
	Trò chơi : lập dãy số
Nối số thành tranh con vật sống trong rừng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi : Tìm đường vào thủy cung bằng cách nối số
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi : Nối số tìm đường vào rừng
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	T6
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	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	KQMĐ

 

 

 

 

 

 

 
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau 

 

 

 

 

 

 
	KQMĐ

 

 

 

 

 

 

 
	HĐH: So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	T5
	
	
	
	

	
	
	KQMĐ


	
	KQMĐ

 


	 Trò chơi: So sánh số  trên phần mềm kids up
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Trò chơi: to- nhỏ vừa trong Ngôi nhà toán học của Millie phần mềm kidsmast
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Trò chơi: So sánh 3 đối tượng To- nhỏ, nặng- nhẹ, cao- thấp, tốc độ  
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Trò chơi: To- nhỏ, nặng- nhẹ, cao- thấp, tốc độ, nhỏ tới lớn trong phần mềm kids up
	Lớp
	Phòng chức năng
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	 Trò chơi: Tìm bạn có nhiều hoa bé ngoan nhất lớp
	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Trò chơi: Tìm nhóm cây, con vật sống trong rừng nhiều nhất, ít nhất
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐNT
	T6
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: ai nhiều hơn, ai ít nhất
	Lớp
	Sân chơi khu
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
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	Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
	KQMĐ

 

 
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày số chắn số lẻ

 
	NDCT
 

 
	Trò chơi:  Nhận biết số chẵn- số lẻ
 Trò chơi: đánh mã số cho hàng cây
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	 Trò chơi : nhận biết và phân loại số chẵn - số lẻ
- Trò chơi tìm số chẵn- số lẻ
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Kết bạn theo số chẵn- lẻ
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	
	
	
	
	HĐNT
	T4
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	Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	NDCT

 

 

 

 

 
	Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, tài nguyên thiên nhiên của quê hương Hải Phòng
	ĐP

 

 
	Trò chuyện về tài nguyên thiên nhiên của thành phố Hải Phòng
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	
	
	HĐH: Tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên của thành phố Hải Phòng
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	T4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: làm album, tìm tranh ảnh về danh lam, thắng cảnh của hải Phòng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi biểu đồ tài nguyên của Hải Phòng


	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Thăm quan dã ngoại " Biển Đồ Sơn"


	Lớp
	Ngoài nhà trường
	
	
	TQDN
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Thăm quan qua màn ảnh nhỏ "Rừng quốc gia Cát Bà
	Lớp
	Phòng chức năng
	
	
	
	
	HĐC
	T6
	
	


	III
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
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	Có khả năng nghe hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa
	NDCT

 
	Nghe hiểu các từ khái quát về tài nguyên thiên nhiên

 
	NDCT

 
	 Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của từ: Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên biển, tài nguyên rừng, khoáng sản
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: xem tranh và gọi tên tài nguyên thiên nhiên
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nghe hiểu 1 số từ tiếng anh đơn giản, gần gũi về chủ đề biển
 
	BS

ĐP
	Nghe hiểu 1 số từ tiếng anh đơn giản, gần giũ về chủ đề biển


	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐC
	T3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Truyền tin 1 từ tiếng anh
Hát và vận động theo bài hát " baby shark"


	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	
	VS-AN
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nghe hiểu 1 số từ tiếng anh đơn giản, gần gũi về các con vật sống trong rừng
	BS

ĐP
	Nghe hiểu 1 số từ tiếng anh đơn giản, gần giũ về các con vật sống trong rừng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	HĐC
	T4
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Tráo thẻ đọc nhanh
Hát và vận động theo bài hát " animal song"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	VS-AN
	
	VS-AN
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	Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu

 

 

 
	KQMĐ

 

 

 
	Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối (b, d, đ, h, k) gần giống nhau 

 

 

 
	KQMĐ

 

 

 
	HĐH: bài thơ " bãi biển quê em"
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	T3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Xem tranh minh hoạ và đọc bài thơ " bãi biển quê em"
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: đọc diễn cảm bài thơ " bãi biển quê em"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	VS-AN
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: xem tranh và gọi tên: lá xanh, đầm sen, ếch xanh, lá súng, con suối, dòng sông…


	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐC
	T3
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	Biết trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?" 
	NDCT

 

 

 

 
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?";  "Do đâu mà có?" về tài nguyên thiên nhiên

 
	NDCT

 

 

 

 
	HĐH: Nghe kể truyện: Cảm ơn rừng hào phóng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐH
	T3
	
	

	
	
	
	
	
	Cô kể bé nghe truyện ' cảm ơn rừng hào phóng"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	VS-AN
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Xem tranh truyện cảm ơn rừng hào phóng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Nhà thông thái
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: hỏi xoáy- đáp xoay
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	T4
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	Có kĩ năng thuyết trình về 1 vấn đề mà mình quan tâm 1 cách có trình tự
	KQMĐ

 

 

 

 

 
	Có kĩ năng thuyết trình về vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của quê hương 1 cách có trình tự 

 

 

 
	KQMĐ

 

 

 

 

 
	HĐH: Thuyết trình về bảo vệ tài nguyên quê hương
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐH
	T3

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về những hành động giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Hướng dẫn viên du lịch
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Xem tranh và thuyết trình về tài nguyên biển
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Xem tranh và thuyết trình về các loài động, thực vật trong rừng quốc gia Cát Bà
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐC
	T4
	
	

	
	
	
	
	
	 Nói về các ý tưởng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của quê hương
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	T5

	
	
	
	
	
	Cuộc thi: Tuyên truyền viên nhí bảo vệ tài nguyên
	Toàn trường
	Sân khấu
	
	
	
	
	
	
	LH
	

	
	
	
	
	
	Trao đổi với phụ huynh về cuộc thi" tuyên truyền viên nhí bảo vệ tài nguyên" 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	ĐTT
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	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa

 

 
	KQMĐ
	 

 

 

Nhận dạng các chữ cái "s, x." trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa

 
	KQMĐ
	HĐH: Làm quen nhóm chữ cái "s, x"
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	T5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	HĐH: Trò chơi chữ cái "s, x"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	T4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Ôn chữ cái và tô màu chữ cái  " s, x"rỗng
- Tìm chữ cái " s, x" theo hiệu lệnh
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	T4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Các trò chơi với chữ cái "s, x"
- Tô, nối chữ cái " s, x"
- Tìm chữ " s, x" trong bài thơ
- Tô, đồ chữ " s, x" trên giấy sần
- Xếp hột, hạt theo chữ " s, x"
- Bù chữ còn thiếu
- Tìm nhanh- nối nhanh
- Hoa tìm lá, lá tìm hoa với chữ " s, x"
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Chơi chữ cái biến hình
-  Tạo dáng chữ cái " s, x" 
- Chữ gì biến mất
- Cướp cờ chữ " s, x"


	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	T5
	HĐNT
	T5
	
	
	
	

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22

 

 

 

 
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	KQMĐ

 

 

 

 
	Biết một số cảnh đẹp của Hải Phòng: Biển Dồ Sơn, biển Cát bà

 
	KQMĐ

 

 

 

 
	Trò chuyện: Tìm hiểu về một số tài nguyên thiên nhiên của Hải Phòng


	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	T2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Thi kể về tài nguyên thiên nhiên bé biết
	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	
	
	
	

	
	
	
	Biết một số lễ hội đặc trưng của Hải Phòng: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, lễ hội đua thuyền
	
	Trò chơi: Đua thuyển
	Lớp
	Phòng thể chất
	
	
	HĐNT
	T3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Kết hình hoa phượng
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	
	HĐNT
	T3
	
	

	
	
	
	Biết một số món ăn đặc trung của Hải Phòng: Bánh đa cua, các món hải sản…
	
	Trò chơi: Chế biến các món ăn truyền thống của Hải Phòng: Bánh đa cua, các món hải sản
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
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	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	KQMĐ

 

 

 
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" đối với tài nguyên biển
	KQMĐ

 

 

 
	Trò chơi: Phân biệt hành vi đúng- sai khi khai thác và sử dụng tài nguyên biển
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	T4
	
	
	
	

	
	
	
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", đối với tại nguyên rừng
	
	Trò chơi: Phân biệt hành vi đúng- sai khi khai thác và sử dụng  các loại động, thực vật trong rừng 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐC
	T2
	
	

	
	
	
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai” đối với các tài nguyên thiên nhiên của quê hương
	
	Trò chơi: nhảy vào vòng khi xem tranh hành vi đúng- sai đối với tài nguyên thiên nhiên
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	T6
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	Thích chăm sóc cây, con vật
	KQMĐ

 

 

 
	Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối 
	KQMĐ

 

 

 
	
HĐH: Làm bom hạt phủ xanh rừng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐH
	T5
	
	

	
	
	
	
	
	Thực hành tưới cây, nhổ cỏ, nhặt lá vàng, xới đất, gieo trồng…
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	T3

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Chăm sóc bồn cây của lớp
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Sắp xếp góc thiên của lớp
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐG
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	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	 

 

NDCT 
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	 

 NDCT
	HĐH: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐH
	T5

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Lập bảng làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
-  Làm thông điệp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên


	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về những hành vi đáng khen giúp bảo vệ môi trường của bé hàng ngày: vứt rác đúng nơi quy định, không hái hoa bẻ cành, …


	Lớp
	Lớp học
	
	
	VS-AN
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
- Trò chuyện về khai thác tài nguyên thiên nhiên đúng cách


	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	T4

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26

 

 
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…

 
	KQMĐ

 

 
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát  "Điều đó phụ thuộc hành động của bạn"

 
	KQMĐ

 

 
	HĐH:  Hát  bài hát "điều đó phụ thuộc hành động của bạn"
	Lớp
	Phòng chức năng
	
	
	
	
	HĐH
	T6
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Biểu diễn bài hát "điều đó phụ thuộc hành động của bạn"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	 Luyện tập bài hát "điều đó phụ thuộc hành động của bạn"

	Lớp
	Phòng chức năng
	
	
	
	
	HĐC
	T6
	
	

	27

 

 
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vận động minh họa, múa)

 
	KQMĐ

 
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát "cùng Kun bảo vệ môi trường"

 
	KQMĐ

 
	HĐH: múa dân vũ "Cùng Kun bảo vệ môi trường"
	Lớp
	Phòng chức năng
	
	
	
	
	
	
	HĐH
	T6

	
	
	
	
	
	Biểu diễn múa dân vũ cùng Kun bảo vệ môi trường
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Luyện tập múa dân vũ cùng Kun bảo vệ môi trường
	Lớp
	Phòng chức năng
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	T6

	28

 

 

 

 

 
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm

 

 
	KQMĐ

 

 

 

 

 
	Sưu tầm nguyên vật liệu thiên nhiên 
	KQMĐ

 

 

 

 

 
	Trò chơi:  Làm bộ sưu tập về các loại hoa, lá (ép khô)
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Tìm kiếm, sưu tầm các vật liệu từ thiên nhiên trong trường : lá cây, cành cây, hoa, sỏi…
	Lớp
	Sân chơi khu 1
	HĐNT
	T6
	
	
	HĐNT
	T2
	
	

	
	
	
	Lựa chọn, phối hợp 2-3 nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu từ tài nguyên rừng, phế liệu để tạo ra các sản phẩm

 
	
	Trò chơi: Tranh từ lá và cành cây, tranh hoa khô, tranh hạt
- Đồ chơi , đồ trang trí làm từ lá, quả thông, cành cây
- Làm quà lưu niệm: Khung ảnh, vòng từ hạt…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: xếp hình trang trí bẳng lá, cành cây, sỏi, hoa…
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	
	
	
	T4
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: xếp hình trang trí bẳng vỏ sò, vỏ ốc
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐNT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Tranh từ vỏ sò, vỏ ốc
Tranh từ sỏi, tranh cát
Đồ chơi từ vỏ sò, vỏ ốc
- Làm quà lưu niệm: chuông gió vỏ sò, vòng tay từ vỏ ốc...
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	29

 

 

 

 

 
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối và biết thể hiện sản phẩm nghệ thuật trên đa dạng nền các chất liệu khác nhau qua hình thức vẽ(MTBS)
	KQMĐ


	Vẽ bức tranh về rừng, biển quê hương với bố cục xa gần, phối cảnh
để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	KQMĐ

 
	HĐH:  Vẽ theo đề tài " Quê em có rừng có biển" 
	Lớp
	Phòng chức năng
	HĐH
	T6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi  Vẽ ý thích về quê em có rừng có biển
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Vẽ đề tài hành động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	BS
	Biết thể hiện sản phẩm nghệ thuật trên đa dạng nền các chất liệu khác nhau qua hình thức vẽ bức tranh về rừng, biển quê hương 
	 

 

 BS
	Trò chơi vẽ theo đề tài " rừng cây của bé" trên chất liệu thiên nhiên: sỏi, gỗ.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi vẽ theo đề tài "thế giới đại dương" trên chất liệu giấy xốp nổ
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Triển lãm tranh đề tài thông điệp bảo vệ môi trường
	Lớp
	Sân chơi 
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	T3

	30

 

 

 

 
	Biết phối hợp các kĩ năng  gấp, cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	KQMĐ

 

 


	Có kĩ năng gấp đôi, xé lượn cung và  dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	KQMĐ

 

 
	HĐH:   xé dán  cảnh biển
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	T6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi:   Xé dán thế giới đại dương
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Triển lãm tranh thế giới đại dương
	Lớp
	Sân khấu
	
	
	HĐNT
	T5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Xé dán thế giới đại dương
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	T6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	xé dán  rừng cây
( Rèn kĩ năng xé theo đường viền)


	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐG
	
	HĐG
	


	 

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 Chia theo lĩnh vực

 

 

 

 

 
	Tổng số  
	
	47
	48
	48
	48

	
	
	- Lĩnh vực thể chất  
	
	12
	11
	11
	11

	
	
	 - Lĩnh vực nhận thức  
	
	15
	16
	16
	16

	
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ  

                              
	
	10
	9
	9
	9

	
	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 
	
	4
	5
	4
	5

	
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ  
	
	7
	7
	7
	7

	
	 Chia theo chế độ sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 
 
	 TỔNG SỐ  
	
	47
	48
	47
	48

	
	
	- Đón trả trẻ 
	
	6
	6
	5
	6

	
	
	- Thể dục sáng 
	
	3
	2
	2
	2

	
	
	- Hoạt động góc  
	
	17
	17
	18
	18

	
	
	 - Hoạt động ngoài trời
	
	6
	6
	7
	6

	
	
	 - Vệ sinh - ăn ngủ  
	
	3
	3
	3
	3

	
	
	- Hoạt động chiều  
	
	7
	7
	8
	7

	
	
	 - Thăm quan dã ngoại  
	
	0
	1
	0
	0

	
	
	-  Lễ hội  
	
	0
	1
	0
	1

	
	
	  - Hoạt động học 
	 
	5
	5
	5
	5

	
	 Chia cụ thể hoạt động  học  

 

 

 

 
	 + Giờ thể chất  
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	  + Giờ nhận thức 
	
	1
	2
	1
	1

	
	
	  + Giờ ngôn ngữ 
	
	2
	1
	1
	1

	
	
	+ Giờ TC-KNXH 
	
	0
	0
	1
	1

	
	
	+ Giờ thẩm mỹ 
	
	1
	1
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên

	1
	Từ 4/4 đến  8/4
	Nguyễn Thị A
	

	Tài nguyên biển

	1
	Từ 11/4 đến  15/4
	Nguyễn Thị A
	

	Tài nguyên rừng

	1
	Từ 18/4 đến  22/4
	Nguyễn Thị A
	

	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

	1
	Từ 25/4 đến  29/4
	Nguyễn Thị A
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên”
	Nhánh “Tài nguyên biển”
	Nhánh “Tài nguyên rừng”
	Nhánh “Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên”

	Giáo viên
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “Tìm hiểu tài nguyên thiên nhiên”: Tài nguyên thiên nhiên là gì?, Có các loại tài nguyên thiên nhiên nào?,…
- Tạo môi trường lớp học theo chủ đề "Tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên”.
- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh .

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: vỏ sò, vỏ ốc, len, sỏi, giấy xi măng, phao xốp....

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện về tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên thiên nhiên biển, rừng, khoáng sản,… 
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện… về chủ đề tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên.
- Video các bài hát về tài nguyên thiên nhiên của thành phố Hải Phòng.
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “Tài nguyên biển”: Tài nguyên biển gồm những gì?, Tại sao phải bảo vệ tài nguyên biển?...
- Bổ sung: nguyên vật liệu: Vỏ sò, vỏ ốc, sỏi, cát,... vào góc tạo hình; Mô hình tôm, cua, cá,... vào góc phân vai.
- Lên kế hoạch và báo cáo chi tiết, cụ thể về buổi tham quan dã ngoại tới Ban giám hiệu nhà trường.

- Trao đổi, lên kế hoạch và họp bàn với Ban chi hội phụ huynh của lớp.

- Thông báo kế hoạch tới toàn thể các bậc phụ huynh sau khi được duyệt kế hoạch (đầu tuần).

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện về Tài nguyên biển: Tranh bãi biển Đồ Sơn, Cát Bà; Tranh hệ sinh thái dưới biển; Tranh quy trình làm muối từ nước biển,...
- Video về Tài nguyên biển: Lợi ích của biển đối với cuộc sống của con người, Động vật biển,...
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “tài nguyên rừng”: Tài nguyên rừng gồm những gì? Tại sao phải bảo vệ tài nguyên rừng?...
- Bổ sung: lá cây, cành cây, vỏ cây, hoa khô, quả thông, các loại hạt,... vào góc tạo hình; mô hình một số loài động vật quý hiếm, cây,... vào góc xây dựng.
- Sưu tầm các loại hạt để chuận bị cho dự án “ làm bom hạt”

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh.

- Chuẩn bị các phương tiện cho trẻ tham quan qua màn ảnh nhỏ:

+ Sưu tầm tranh ảnh, video và truyện về “tài nguyên rừng”: Tranh thực vật trong rừng Quốc gia Cát Bà; một số loài gỗ quý, cây lâu năm; một số loài động vật quý hiếm,...

	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên”: Cần làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?...
- Bổ sung: một số dụng cụ giúp trẻ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên: găng tay, vợt gom rác, xô đựng rác...; 
- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Dự án “Chế tạo máy lọc nước mini”.

- Sưu tầm tranh ảnh, video về bảo vệ tài nguyên nhiên nhiên. 

- Tuyên truyền cuộc thi: “Tuyên truyền viên nhí bảo vệ môi trường” tới phụ huynh.

- Chuẩn bị triển lãm tranh trên sân trường:

+ Tranh sưu tầm: mỗi trẻ sưu tầm 3-5 tranh ảnh về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

+ Tranh vẽ: mỗi trẻ chọn 1 tranh mình thích nhất được trẻ sáng tạo ra ở các hoạt động để trưng bày trong triển lãm.



	
	 * Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật (trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân) dành cho trẻ Nguyễn Mạnh Nam rối loạn phát triển ngôn ngữ
- Xây dựng kế hoạch, lựa chọn những mục tiêu phù hợp để can thiệp, hỗ trợ trẻ.

- Tạo môi trường, thiết kế góc chơi, trò chơi cho trẻ hoạt động cá nhân.

- Thiết kế các đồ dùng, đồ chơi phù hợp để cho trẻ hoạt động.
* Với trẻ khuyết tật ngôn ngữ cô giáo chuẩn bị tranh ảnh về tài nguyên thiên nhiên cho trẻ nhận biết và gọi tên các tài nguyên

- Tranh ảnh một số địa danh, món quà đặc trưng mà tài nguyên mang lại cho con người: Biển Đồ Sơn, Biển Cát Bà, rừng quốc gia Cát Bà, rừng quốc gia Cát Bà, động vật biển, thực vật và động vật trong rừng... để trẻ gọi tên 

- Hệ thống câu hỏi ngắn gọn súc tích dễ hiểu để trẻ có thể hiểu và trả lời: Con biết đây là đâu? Con đã đến đó chưa? Con đã đã thấy thứ này chưa? Từ đâu mà có?
* Tận dụng mọi thời điểm trong ngày để quan tâm nhóm trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân



	Nhà trường
	- Chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ, sửa chữa, cải tạo những thiết bị hư hỏng, cung cấp một số đồ chơi hiên đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề “Tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên”
	- Duyệt kế hoạch tham quan dã ngoại cho lớp.


	- Tiếp tục bổ sung các nguyên vật liệu theo chủ đề.
- Tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền viên nhí bảo vệ môi trường”.


	- Chấm các video thuyết trình của trẻ 

- Tổ chức buổi chung kết cuộc thi “Tuyên truyền viên nhí bảo vệ môi trường” tại sân khấu và trao giải cho trẻ có video thuyết trình tốt.

- Hỗ trợ phương tiện phục vụ triển lãm tranh ngoài trời.

	
	* Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật (trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân) dành cho trẻ Nguyễn Mạnh Nam rối loạn phát triển ngôn ngữ
- Tư vấn giúp đỡ giáo viên làm tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, bổ sung thêm một số đồ dùng, đồ chơi: tranh ảnh, lô tô, tranh thơ chữ to... có màu sắc đẹp, dễ sử dụng, đa năng thu hút trẻ chơi và học
- Hướng dẫn giáo viên kế hoạch và thiết kế hoạt động phù hợp với trẻ

	Phụ huynh
	- Thường xuyên cập nhật thông tin trên các mảng tuyên truyền trước cửa lớp và các thông báo trên zalo nhóm lớp để nắm bắt được sự thay đổi chủ đề và những trao đổi của giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Ủng hộ một số đồ chơi, nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp như: vỏ sò, vỏ ốc, chai nhựa, cành cây khô, hoa khô, lá khô,...

- Kết hợp với giáo viên cung cấp cho trẻ các kiến thức có liên quan đến chủ đề: “Tài nguyên thiên nhiên.


	- Một số đồ chơi , nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp: đồ dùng học tập, sách vở cũ ...., các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi: vỏ sò, vỏ ốc, cát, sỏi...tranh ảnh về chủ đề tài nguyên biển
- Kết hợp cùng GV cung cấp và củng cố một số hiểu biết về tài nguyên biển: biển có những gì, biển đem lại lợi ích gì cho con người, biển cung cấp cho con người những gì....

- Kết hợp với giáo viên chuẩn bị các điều kiện cho trẻ tham quan dã ngoại.
	- Một số đồ chơi , nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp: bộ đồ chơi ...., các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi: cành cây, lá cây, quả thông, hoa khô, ...tranh ảnh về chủ đề “tài nguyên rừng”

- Kết hợp cùng GV cung cấp và củng cố một số hiểu biết về tài nguyên rừng: rừng là nơi như thế nào, trong rừng có gì, rừng đem lại lợi ích gì con người...

- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường .
	- Một số đồ chơi , nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp: bộ đồ chơi ...., các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi: len, vải vụn, bìa cứng, màu nước...tranh ảnh về chủ đề “bảo vệ tài nguyên”

- Kết hợp cùng GV cung cấp và củng cố một số hiểu biết về việc bảo vệ tài nguyên: tại sao cần bảo vệ tài nguyên, bảo vệ như thế nào, ....

- Sưu tầm tranh, lên ý tưởng sáng tạo tranh cùng trẻ.

	
	* Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật (trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân) dành cho trẻ Nguyễn Mạnh Nam rối loạn phát triển ngôn ngữ
- Phụ huynh phối hợp với giáo viên khi ở nhà rèn ngôn ngữ cho trẻ mọi lúc mọi nơi, thường xuyên trò chuyện và đặt câu hỏi ngắn cho trẻ trả lời. 

- Cho trẻ tham gia các hoạt động dã ngoại tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên thành phố cùng bố mẹ: chuẩn bị đồ dùng dã ngoại cùng bố mẹ, tham gia vận động đơn giản: Đạp xe, đá bóng, nhảy dây, đá cầu. Qua đó trẻ gọi tên các địa điểm, món ăn,… mà trẻ đã tham gia trải nghiệm

- Luôn luôn ưu tiên rèn phát âm cho trẻ

- Dành thời gian trò truyện và cho trẻ tham gia trong các hoạt động cùng bố mẹ nhiều hơn.

	Trẻ
	- Cùng cô làm các sản phẩm đồ lưu niệm và tạo môi trường hoạt động.

- Sưu tầm tranh ảnh về tài nguyên thiên nhiên của thành phố Hải Phòng.
	- Chuẩn bị tâm thế đi tham quan dã ngoại.
- Sưu tầm tranh ảnh về tài nguyên biển.
	- Sưu tầm tranh ảnh về “tài nguyên rừng”.

	- Sưu tầm các nguyên vật liệu để thực hiện dự án “Chế tạo máy lọc nước mini”.
- Lên ý tưởng cho tranh vẽ và cuộc thi thuyết trinh “Tuyên truyền viên nhí bảo vệ môi trường”.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: 

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	Nhánh 1
	- Trò chuyện ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết mùa hè.

- Lập bảng: bản tin thời tiết.

- Trò chuyện về năng lượng gió.

-Trò chuyện về tài nguyên thiên nhiên của thành phố Hải Phòng.

- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của từ: Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên biển, tài nguyên rừng, khoáng sản.

- Trò chuyện về những hành động giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.


	

	
	
	Nhánh 2
	- Trò chuyện với trẻ về phối hợp dinh dưỡng trong bữa ăn.

- Trò chuyện về ích lợi của nước biển.

- Trò chuyện về tên gọi, vị trí và đặc điểm của các bãi biển đẹp của Hải Phòng.

- Trò chuyện dấu hiệu dự báo thời tiết xâu không nên ra biển: gió to, sóng lớn, biển động...

 - Trò chơi: Tìm bạn có nhiều hoa bé ngoan nhất lớp.

- Trò chơi: Thi kể về tài nguyên thiên nhiên bé biết.


	

	
	
	Nhánh 3


	- Trò chuyện về ích lợi của việc lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh.

- Thảo luận về những điều kiện sống và cách chăm sóc bảo vệ cây rừng.

- Trò chuyện dấu hiệu dự báo thời tiết xâu không nên đi rừng: mưa to,...

- Trò chuyện về ý tưởng phủ xanh rừng.

- Trò chuyện về tài nguyên thiên nhiên của thành phố Hải Phòng.


	

	
	
	Nhánh 4
	- Trao đổi với phụ huynh về cuộc thi " tuyên truyền viên nhí bảo vệ tài nguyên": 

- Trao đổi với phụ huynh về việc phụ huynh cùng trẻ luyện tập và quay video giử vào zalo nhóm lớp để tham dự cuộc thi

- Trò chuyện với trẻ về phối hợp dinh dưỡng trong bữa ăn

- Trò chuyện về Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước

- Lập bảng: bản tin thời tiết

- Trò chuyện về cách để lọc nước tạo ra nước sạch

- Trò chuyện về những hành động giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên


	

	2
	Thể dục sáng
	Nhánh 1+ nhánh 3
	- Trẻ xếp 2 hàng dọc di chuyển xuống sân

*Khởi động:
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu: đi thường -> đi gót chân -> đi khom lưng -> đi dậm chân    ->. "Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh"…đứng về hàng

· Trọng động: 

· Cho trẻ đứng đội hình 3 hàng ngang so le nhau để thực hiện bài tập

· Dân vũ “ Việt Nam ơi. 

+ Động tác tay: Gập 2 tay trước ngược tạo hình trái tim, đưa tay lên cao

+ Động tác chân: Giơ cao gối từng chân 1 tay để sau lưng

+ Động tác bụng: nghiêng người vòng 2 tay từ trái sang phải

+ Động tác bật: Chụm chân nhảy sang trái, sang phải 

- TCVĐ: Gieo hạt
· Hồi tĩnh: Làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân trường hoặc lớp học
	

	
	
	Nhánh 2+ nhánh 4
	- Xếp hàng đi theo đội hình 2 hàng dọc đi đều bước xuống sân 

- Khởi động: khởi động Tập làm chú bộ đội hành quân qua rừng và biển

· Trọng động:  Tập theo nhạc bài hát “ bé yêu biển” kết hợp với quả bông

· Cho trẻ đứng đội hình 3 dọc  để thực hiện bài tập

+ Hô hấp: thổi lá

+ Tay: Đưa 2 tay ra trước, lên cao

+ Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái

+ Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang

· + Bật: Bật chụm tách chân

- TCVĐ: Đông hồ quả lắc.
· Hồi tĩnh: Làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân trường hoặc lớp học
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 4/4
PTTC

Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
	Ngày 5/4
PTNN

Bài thơ: Bãi biển quê em
	Ngày 6/4

PTNT

  Tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên của thành phố Hải Phòng
	Ngày 7/4

PTNN

Làm quen nhóm chữ cái "s, x"
	Ngày 8/4

 PTTM

Vẽ theo đề tài “quê em có rừng có biển”
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4

PTTC

Bữa ăn cân bằng dinh dưỡng
	Ngày 12/4

PTNT

Sản vật của biển
	Ngày 13/4

PTNN

Trò chơi chữ cái "s, x"
	Ngày 14/4

PTNT

So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau
	Ngày 15/4

PTTM

xé dán  đàn cá
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4

PTTC

Những chiếc nơ xinh xắn
	Ngày 19/4

PTNN

Nghe kể truyện: Cảm ơn rừng hào phóng
	Ngày 20/4

PTNT

Tìm hiểu rừng quốc gia Cát Bà
	Ngày 21/4

PTTCKNXH

Làm bom hạt phù xanh rừng 


	Ngày 22/4

PTTM

Hát : bài hát "điều đó phụ thuộc hành động của bạn"
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/4

PTTC

Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m


	Ngày 26/4

PTNN

 Thuyết trình về bảo vệ tài nguyên quê hương


	Ngày 27/4

PTNT

Dự án máy lọc nước
	Ngày 28/4

PTTCKNXH

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
	Ngày 29/4

PTTM

Múa dân vũ "cùng Kun bảo vệ môi trường

	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 4/4

- TCVĐ: Ai bò khéo hơn ( Bò bằng bàn tay bàn chân )

- Quan sát: Bể cát ở góc khám phá của trường

- Chơi tự do khu liên hoàn 5 khối, các con thú nhún.
	Ngày 5/4

Lao động tập thể

- Nội dung: Vệ sinh bể cát nước

- Địa điểm: Sân trường (khu vực chơi với cát, nước)

Các hoạt động trọng tâm: đếm số lượng đồ dùng cần vệ sinh, lựa chọn dụng cụ làm vệ sinh, các thao tác vệ sinh (rửa, phơi,..), nguyên tắc an toàn,...
	Ngày 6/4

- Trò chơi: Đua ngựa

- Thử nghiệm  mô hình cối xay gió

- Chơi góc khám phá:

+ giã củ.

+ tạo màu cho hoa

+ Lọc nước,...
	Ngày 7/4

- TCVĐ: Chữ cái biến hình, 

- Quan sát: Bể sỏi ở góc khám phá của trường

- Chơi tự do: Đu quay, xích đu, ván dốc
	Ngày 8/4

- TC: nhảy vào vòng khi xem tranh hành vi đúng- sai đối với tài nguyên thiên nhiên

- Quan sát: Mô hình cối xay gió

- Chơi tự do: khu liên hoàn

- Tìm kiếm, sưu tầm các vật liệu từ thiên nhiên 
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4

- TCVĐ: Nghe hiệu lệnh và đi

- Quan sát cá vàng

- Chơi tự do: Đồ chơi dân gian trên sân.
	Ngày 12/4

- TCVĐ:  Đua thuyển

- Quan sát: con cua

- Chơi góc dân gian: 

+ Túi thơm.

+ Bàn trà

+ quán lá quê hương....
	Ngày 13/4

- TC:  Bò nhanh- bò khéo (Bò bằng bàn tay bàn chân)

- Quan sát con mực

- Chơi tự do: Các đồ chơi sáng tạo

-  xếp hình trang trí bẳng vỏ sò, vỏ ốc
	Ngày 14/4

-  TC: Tạo dáng chữ cái " s, x"

- Quan sát con rùa

- Chơi tự do: Các đồ chơi sáng tạo TCVĐ: Đua thuyển

Triển lãm tranh thế giới đại dương
	Ngày 15/4

Hoạt động toàn khối

- Nội dung: Lễ hội nước sạch

- Địa điểm: Khu vực tuyên truyền chung của trường

- Các hoạt động trọng tâm:

+ Trưng bày tranh ảnh về bảo vệ nguồn nước 

+ Trẻ thuyết trình về lợi ích của biển đối với con người và động, thực vật

+ Trẻ thuyết trình về ý tưởng bảo vệ biển, động vật biển 

+ Cô nhận xét chung
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4

- TC : Bé buộc nơ đánh dấu cây

-Quan sát: cây dừa

- Chơi tự do: Khu chơi liên hoàn 

- Tìm kiếm, sưu tầm các vật liệu từ thiên nhiên : lá cây, cành cây, hoa, sỏi…


	Ngày 19/4

-TCVĐ: Kết hình hoa phượng

Quan sát : quả thông

- Chơi tự do: Đồ chơi dân gian trên sân.
	Ngày 20/4

-TCDG: Kết bạn theo số chẵn- lẻ

- Quan sát: cây mít

- Chơi góc steam:

+ quay sắc màu.

+ Bánh xe quay

+ Bong bóng xà phòng….
	Ngày 21/4

-Thử nghiệm bom hạt ở vườn cây của lớp

-TC: Con vật nào sống trong rừng nhảy vào ô
- Chơi tự do: Khu vườn cổ tích

- Làm bộ sưu tập về các loại hoa, lá (ép khô)
	Ngày 22/4

- Trò chơi: Tìm nhóm cây, con vật sống trong rừng nhiều nhất, ít nhất

 - Quan sát: Tổ chim

 - Chơi tự do khu liên hoàn 5 khối, các con thú nhún.


	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/4

- TC : Bóng chuyền bãi biển  (ném- bắt bóng bằng 2 tay)

-Quan sát: chiếc vợt để thu gom rác trên bãi biển

- Chơi tự do: Khu chơi liên hoàn 
	Ngày 26/4

-TCVĐ: - Cướp cờ chữ " s, x"

- HĐCCĐ: Triển lãm tranh đề tài thông điệp bảo vệ môi trường

- Chơi tự do: Khu vườn cổ tích

Thực hành tưới cây, nhổ cỏ, nhặt lá vàng, xới đất, gieo trồng…
	Ngày 27/4

HĐCCĐ: Thử nghiệm máy lọc nước

TCVĐ: ai nhiều hơn, ai ít nhất

Chơi tự do: Khu vực chơi với cát nước


	Ngày 28/4

-TCDG: ném còn

- HĐCCĐ: Thí nghiệm trộn dầu và nước biển

- Chơi góc steam:

+ Cối xay gió.

+ Bánh xe quay

+ Bong bóng xà phòng….


	Ngày 29/4

Hoạt động toàn trường

- Nội dung: Chuẩn bị cho cuộc thi “ Tuyên truyền viên nhí bảo vệ môi trường”

- Địa điểm: Khu vực sân khấu của trường

- Các hoạt động trọng tâm:

+ Vệ sinh khu vực sân khấu của trường.

+ Trang trí sân khấu.

+ Xếp bàn, ghế.

+ Sắp xếp lại khu trưng bày tranh.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	Nhánh 1
	- Trò chơi:  Làm theo tôi làm đừng nghe theo tôi nói

- Trò chuyện cùng trẻ về sự cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn ở trường

- Trò chơi: Truyền tin 1 từ tiếng anh

- Hát và vận động theo bài hát " baby shark"


	

	
	
	Nhánh 2
	- Trò chuyện cùng trẻ về lợi ích của việc ăn uống cân bằng dinh dưỡng

- Trò chơi: Truyền tin 1 từ tiếng anh

- Hát và vận động theo bài hát " baby shark"

- Trò chuyện về những hành vi đáng khen giúp bảo vệ môi trường của bé hàng ngày: vứt rác đúng nơi quy định, không hái hoa bẻ cành, …


	

	
	
	Nhánh 3


	- Trò chuyện cùng trẻ về sự cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn ở trường

- Trò chơi: Tráo thẻ đọc nhanh

- Hát và vận động theo bài hát "" animal song"""

- Trò chơi: đọc diễn cảm bài thơ " bãi biển quê em"


	

	
	
	Nhánh 4
	- Trò chuyện cùng trẻ về lợi ích của việc ăn uống cân bằng dinh dưỡng

- Trò chơi: Tráo thẻ đọc nhanh

- Hát và vận động theo bài hát "" animal song"""

- Cô kể bé nghe truyện ' cảm ơn rừng hào phóng"
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 4/4

- Trò chơi:  Nghe tiếng còi - thay đổi tốc độ

- Trò chuyện: Tìm hiểu về một số tài nguyên thiên nhiên của Hải Phòng
	Ngày 5/4

- Trò chơi: Bé  bảo vệ biển

- Trẻ đặt mặt cười vào hành vi đúng- đặt dấu x vào hành vi sai đối với môi trường


	Ngày 6/4

- Trò chơi: Nông trại vui vẻ ( Bò bằng bàn tay bàn chân )

- Ôn chữ cái và tô màu chữ cái  " s, x"rỗng

- Tìm chữ cái " s, x" theo hiệu lệnh


	Ngày 7/4

- Dự án làm cối xay gió trên biển


	Ngày 8/4

-Trò chơi : Nối số tìm đường vào rừng

- Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4

- Trò chuyện về những lợi ích về du lịch của các bãi biển đẹp của Hải Phòng đem lại cho con người

- Trò chơi: Hành vi đẹp bảo vệ bãi biển xanh
	Ngày 12/4

- Các thí nghiệm về muối; Ích lợi của muối

- Nghe hiểu 1 số từ tiếng anh đơn giản, gần giũ về chủ đề biển

- dolphin /ˈdɒl.fɪn/ - cá heo

- Shark /ʃɑːrk/- Cá mập

-Fish
/fɪʃ/- Cá


	Ngày 13/4

- Trò chơi: Phân biệt hành vi đúng- sai khi khai thác và sử dụng tài nguyên biển
	Ngày 14/4

- Thăm quan dã ngoại " Biển Đồ Sơn"


	Ngày 15/4

- Trò chơi: Xé dán thế giới đại dương

- Nêu gương bé ngoan


	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4

- Trò chơi: Buộc nơ tặng những con vật trong rừng

- Trò chơi: Phân biệt hành vi đúng- sai khi khai thác và sử dụng  các loại động, thực vật trong rừng
	Ngày 19/4

- Trò chơi: xem tranh và gọi tên: lá xanh, đầm sen, ếch xanh, lá súng, con suối, dòng sông…
	Ngày 20/4

 - Trò chơi: Xem tranh và thuyết trình về các loài động, thực vật trong rừng quốc gia Cát Bà

- Nghe hiểu 1 số từ tiếng anh đơn giản, gần giũ về các con vật sống trong rừng
- Lion
/ˈlaɪ.ən/- 
Sư tử

- Monkey

/ˈmʌŋ.ki/- Con khỉ

Elephant/ˈel.ə.fənt/- Con voi


	Ngày 21/4

Dự án làm bom hạt
	Ngày 22/4

- Thăm quan qua màn ảnh nhỏ "Rừng quốc gia Cát Bà

- Luyện tập bài hát "điều đó phụ thuộc hành động của bạn"

- Nêu gương bé ngoan


	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/4

Trò chơi:  Nhận biết số chẵn- số lẻ

 Trò chơi: đánh mã số cho hàng cây
	Ngày 26/4

Trò chơi: To- nhỏ, nặng- nhẹ, cao- thấp, tốc độ, nhỏ tới lớn trong phần mềm kids up

- Trò chuyện về khai thác tài nguyên thiên nhiên đúng cách
	Ngày 27/4

- Trò chơi: hỏi xoáy- đáp xoay

Trò chuyện về Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
- Cải tạo và hoàn thiện máy lọc nước


	Ngày 28/4

Nói về các ý tưởng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của quê hương


	Ngày 29/4

- Tham gia chung kết cuộc thi “ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường”

- Biểu diễn múa dân vũ cùng Kun bảo vệ môi trường

- Nêu gương bé ngoan.


	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ biết cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, các món ăn trong 1 bữa ăn.

- Trẻ kể được tên và dạng chế biến của một số món ăn đặc trưng của Hải Phòng: Bánh đa cua, các món hải sản…

- Trẻ biết cách bày bàn, sắp xếp trang trí món  thoả thuận phân công vai chơi và thực hiện theo các hành động của vai chơi.

- Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản.


	Chế biến các món ăn truyền thống của Hải Phòng: Bánh đa cua, các món hải sản

Trò chơi: - Lập thực đơn món ăn

- Bác sĩ dinh dưỡng

- Thi vua đầu bếp: 

+ Xây dựng thực đơn

+ Chế biến và thuyết trình về món ăn.

+ Các chất dinh dưỡng có trong món ăn và sự phối hợp cân bằng dinh dưỡng

- Quán ngon Hải Phòng.
	- Các loại thực phẩm trong bộ đồ chơi dinh dưỡng: cơm, bánh, hoa quả, bột, đỗ, cơm, dưa chuột, trứng, lá chuối, bánh đa, hạt, tôm, chả cá...

- Các loại rau, rau thơm, nấm, hạt...

- Một số loại thực phẩm khác: đậu, bánh, hoa quả.

- Bàn ghế, đồ chơi nấu ăn.

- Bộ trang phục đầu bếp

- Lô tô các loại thực phẩm, tranh hướng dẫn thao tác nấu đơn giản của một số món ăn: đậu rán, cá rán, rau luộc, nem hải sản, cơm...

- Tranh hướng dẫn kỹ năng bày bàn tiệc, lô tô các loại thực phẩm.


	x
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết phân loại,        sắp xếp, bày các sản phẩm theo nhóm.

- Ôn kỹ năng xâu luồn, đóng gói

- Biết thể hiện ngôn  ngữ, hành động, thái độ của vai chơi

- Biết liên kết với góc chơi: tạo hình, xây dựng và 1 số góc chơi khác 
	Cho trẻ dọn dẹp phân loại đồ chơi các góc và sắp xếp gọn gàng.

-Cửa hàng bán các loại đồ dùng đề đi biển: Đồ bơi, đồ lặn, dụng cụ thu gom rác trên biển, kính bơi...

- Cửa hạt bán các loại dồ dùng đề khám phá và bảo vệ rừng: Trang phục, mũ, kính,  các loại hạt, đồ dùng thu gom rác, các biển hướng dẫn, các biển tuyên truyền...


	- Đồ bơi, đồ nặn, dụng cụ thu gom rác trên biển, kính bơi... (Nguồn: Liên hệ với phụ huynh cháu: Hải, Hà, Lam Anh,...)

- Trang phục, mũ, kính (Nguồn: Liên hệ với phụ huynh cháu: Hoa, Minh, Tuấn,...) các biển hướng dẫn, các biển tuyên truyền...

- Đồ lưu niệm: Chuông gió, vòng cổ, vòng đeo tay....

- Đồ trang trí từ cành, lá cây, quả thông...(Nguồn: Trẻ sưu tầm và sáng tạo) 

- Các loại hạt, thức ăn cho 
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Đồ lưu niệm: Chuông gió, vòng cổ, vòng đeo tay, ....

- Đồ trang trí từ cành, lá cây, quả thông...
	
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Đóng gói các loại hạt, thức ăn cho động vật sống dưới biển, thức ăn cho động vật sống trong rừng.
	động vật sống dưới biển, thức ăn cho động vật sống trong rừng.

- Túi zip, tem nhãn hàng, giá tiền.

- Bảng biểu của các TC: Tranh kĩ năng, Bảng gợi ý, Bảng Menu

- Lô tô, tranh ảnh về

 chủ đề 

- Bút, keo, kéo, khăn

- Mẫu của cô
	
	
	x
	x

	
	
	
	* Đối với cháu mã cam, đỏ: (cháu cần hỗ trợ cá nhân) dành cho trẻ Nguyễn Mạnh Nam rối loạn phát triển ngôn ngữ

- Dạy trẻ trao đổi khi khách đến mua hàng.

- Lựa chọn đúng mặt hàng đưa cho khách

- Nhắc nhở và động viên trẻ kịp thời.
	
	
	
	

	2


	Góc học tập
	Truyện
	Trẻ biết tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	Trò chơi: làm album, tìm tranh ảnh về danh lam, thắng cảnh của Hải Phòng


	- Giấy, kéo, bìa, keo

- Tranh ảnh về chủ đề

- Kẹp lá

- Khung treo album
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: xem tranh và gọi tên tài nguyên thiên nhiên


	· 
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Xem tranh minh hoạ và đọc bài thơ "Bãi biển quê em".


	· Tranh minh hoạ bài thơ “Bãi biển quê em”
	x
	
	
	

	
	
	
	Có kĩ năng thuyết trình về 1 vấn đề mà mình quan tâm 1 cách có trình tự


	Hướng dẫn viên du lịch qua tranh


	- Tranh, ảnh về các tài nguyên thiên nhiên: bãi biển Đồ Sơn, bãi biển Cát Bà, rừng quốc gia Cát bà, động thực vật quý hiếm...
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Xem tranh và thuyết trình về tài nguyên biển


	· 
	
	x
	
	

	
	
	
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?";  "Do đâu mà có?" về tài nguyên thiên nhiên
	Trò chơi: Xem tranh truyện cảm ơn rừng hào phóng


	- Tranh truyện: Cảm ơn rừng hào phóng
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Nhà thông thái


	- Tranh, ảnh về tài nguyên thiên nhiên
	
	
	x
	x

	
	
	
	Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh của quê hương Hải Phòng


	Trò chơi biểu đồ tài nguyên của Hải Phòng
	- Tranh, ảnh về các tài nguyên thiên nhiên: bãi biển Đồ Sơn, bãi biển Cát Bà, rừng quốc gia Cát bà.
	
	
	
	x

	
	
	Toán – khám phá
	Trẻ nhận biết trật tự dãy số từ 0-10
	Trò chơi : lập dãy số

Nối số thành tranh
	- Bảng chơi, lô tô
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	Trò chơi : Tìm đường vào thủy cung bằng cách nối số
	- Mê cung

- Bút dạ
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	Trò chơi : Nối số tìm đường vào rừng
	· Tranh nối số

· Bút dạ
	
	
	x
	x

	
	
	
	Nhận biết và sử dụng các số 0- 20 và theo khả năng để chỉ số lượng, số thứ tự.
	HĐG: Trò chơi: Tôi là số mấy (chơi trên giáo cụ Montessori- Nguồn nhà trường)

	- Bảng chơi, lô tô

- Giáo cụ Montessori
	x
	
	x
	

	
	
	
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	Trò chơi: to- nhỏ vừa trong Ngôi nhà toán học của Millie phần mềm kidsmart.
	- Máy vi tính

- Phần mềm  Kidsmart,  Kids up
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Trò chơi: So sánh số  trên phần mềm kidsup
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: So sánh 3 đối tượng To- nhỏ, nặng- nhẹ, cao- thấp, tốc độ (chơi trên giáo cụ Montessori- Nguồn nhà trường) 


	- Bảng chơi

- Lô tô: So sánh 3 đối tượng To- nhỏ, nặng- nhẹ, cao- thấp, tốc độ   

- Bộ giáo cụ  Montessori
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: ai nhiều hơn, ai ít nhất.
	- Lô tô so sánh 3 đối tượng có số lượng khác nhau

- Bút dạ
	
	x
	
	x

	
	
	
	Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
	Trò chơi : nhận biết và phân loại số chẵn - số lẻ.

- Trò chơi tìm số chẵn- số lẻ.
	- Bảng chơi

- Lô tô
	
	
	x
	x

	
	
	
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Trò chơi:Lựa chọn trang phục đi biển
	- Bảng chơi

- Lô tô trang phục

- Biểu tượng
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Lựa chọn trang phục đi dã ngoại trong rừng.
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Trò chơi lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh.
	
	
	
	
	x

	
	
	
	 Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số con vật
	Trò chơi: Nơi sống của các con vật.

- Hãy chọn thức ăn cho tôi.

- Tôi sống ở đâu?

- Tôi ăn thức ăn gì?
	- Bảng chơi, 

- Các quân chơi: lô tô nơi sống, con vật, thức ăn
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	Trò chơi: Quá trình phát triển và điều kiện sống của cá
	- Máy vi tính 

- Trò chơi trên Powerpoint
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Quá trình phát triển và điều kiện sống của loài Vọc


	- Tranh lô tô quá trình phát triển, điều kiện sống của Vọc
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Lập bảng lợi ích của rừng.

- Nếu rừng biến mất điều gì sẽ xảy ra?

- Bé làm gì để bảo vệ rừng?
	- Lô tô lợi ích của rừng
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Chơi phân loại theo đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa , quả.
	- Lô tô phân loại cây, hoa, quả
	
	
	
	x

	
	
	
	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
	Trò chơi: Lập bảng về ích lợi của nước Biển
	- Bảng chơi

- Lô tô ích lợi của nước
	
	x
	
	

	
	
	
	Tên gọi, đặc điểm, ích lợi, mối liên hệ đơn giản giữa tài nguyên biển với ứng xử của con người


	TC: Phân biệt sinh vật sống ở các các tầng khác nhau dưới đại dương; Những động vật có nguy cơ tuyệt chủng; thức ăn của sinh vật biển, nơi đẻ trứng của sinh vật biển.
	- Bảng chơi

- Hình ảnh  sinh vật sống ở các các tầng khác nhau dưới đại dương

- Hình ảnh  Những động vật có nguy cơ tuyệt chủng

- Hình ảnh  nơi đẻ trứng của sinh vật biển

- Hình ảnh  thức ăn của sinh vật biển
	
	x
	
	

	
	
	
	Đặc điểm của một số thứ cơ bản có trong tài nguyên rừng và biển: đất, cát, sỏi
	Trò chơi: : Bé sử dụng cát, sỏi để làm gì?
	- Bảng chơi

- Lô tô những trò chơi tạo ra từ cát và sỏi
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: : Điều kì diệu của đất
	- Bảng chơi

- Bút dạ

- Hình ảnh lợi ích của đất
	
	
	x
	

	
	
	Chữ cái
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	- Tô, nối chữ cái " s, x"
	- Bảng biểu của các TC

- Lô tô, tranh ảnh về

 chủ đề 

- Bút, keo, kéo, khăn

- Hột, hạt

- Đất nặn

- Giáo cụ Montessori 

- Mẫu của cô
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Tìm chữ " s, x" trong bài thơ.
	
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Tô, đồ chữ " s, x" trên giấy sần (chơi trên giáo cụ Montessori- Nguồn nhà trường)
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xếp hột, hạt theo chữ " s, x" (chơi trên giáo cụ Montessori- Nguồn nhà trường)
	
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Bù chữ còn thiếu
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Tìm nhanh- nối nhanh
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Hoa tìm lá, lá tìm hoa với chữ " s, x"
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Nặn chữ “ s, x”
	
	
	x
	
	x

	
	
	
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Trò chơi: Lập bảng làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

-  Làm thông điệp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	- Lô tô hành vi đúng sai đối với môi trường

- Khuôn chữ để trẻ in chữ

- Màu nước, len, giấy màu,...

- Bảng đề gắn thông điệp
	
	
	
	x

	
	
	
	Nghe hiểu 1 số từ tiếng anh đơn giản, gần giũ về chủ đề biển


	- Trò chơi: ghép chữ theo mẫu để tạo ra những từ tiếng anh đơn giản về chủ đề động vật biển

- Dolphin /ˈdɒl.fɪn/ - cá heo

- Shark /ʃɑːrk/- 
Cá mập

-Fish
/fɪʃ/- Cá
	- Thẻ chữ

- Lô tô có hình ảnh động vật sống dưới biển và động vật sống trong rừng có chữ bằng tiếng anh

- Đồ chơi các con vật kích cỡ nhỏ ( trẻ sưu tầm)
	x
	
	
	

	
	
	
	Nghe hiểu 1 số từ tiếng anh đơn giản, gần giũ về các con vật sống trong rừng

	- Trò chơi: Nhìn tranh gọi tên con vật sống trong rừng bằng tiếng anh

- Lion
/ˈlaɪ.ən/- 
Sư tử

- Monkey

/ˈmʌŋ.ki/- Con khỉ

Elephant/ˈel.ə.fənt/- Con voi
	
	x
	
	
	

	
	
	
	* Đối với cháu mã cam, đỏ: (cháu cần hỗ trợ cá nhân) dành cho trẻ Nguyễn Mạnh Nam rối loạn phát triển ngôn ngữ

- Cô hướng dẫn trẻ trong quá trình chơi.

- Cho trẻ thao tác chơi nhiều lần khi thấy trẻ hứng thú
	
	
	
	

	3
	Góc xây dựng
	
	-Trẻ biết thỏa thuận phân công công việc cho từng bạn trong nhóm và biết thể hiện vai chơi của mình

- Củng cố kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh, xếp theo logic

- Biết bố cục công trình gồm 4-5 khu vực một cách hợp lý, phong phú 

- Biết sử dụng phương tiện là xe ô tô để chở các nguyên liệu , con vật

- Biết giao lưu với góc bán hàng 
	Xây hội chợ quảng bá tài nguyên hải Phòng


	Mẫu xây gợi ý tổng thể - Xây hội chợ quảng bá tài nguyên hải Phòng

- Xây Biển Đồ Sơn

- Xây rừng quốc gia Cát Bà

- Xây khu du lịch đảo Cát Bà

- Các mẫu xây đơn lẻ: xếp hàng rào, xếp cổng

- Các nguyên vật liệu: 

+ Nguồn học liệu của lớp: lắp ghép, gạch, hình khối, ống nước, dây trong dẫn nước, mô hình các con vật sống dưới biển và trong rừng...

+ Phụ kiện: Ô che nắng, bàn trà mini, lều di động, ghế gấp di động, mô hình tiểu cảnh (Liên hệ phụ huynh bé Vinh, Tú, Kiệt...)
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xây Biển Đồ Sơn


	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xây rừng quốc gia Cát Bà


	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xây khu du lịch đảo Cát Bà


	
	
	
	
	x

	4
	Góc

nghệ thuật
	Âm nhạc
	- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát  "điều đó phụ thuộc hành động của bạn"
	Trò chơi: Biểu diễn bài hát "Điều đó phụ thuộc hành động của bạn”.
	- Tranh minh họa các trò chơi âm nhạc, bài hát, đĩa nhạc bài hát:  điều đó phụ thuộc hành động của bạn, bé yêu biển, biển ơi...

- Trang phục biểu diễn 

(nguồn trang phục của trường)

- Dụng cụ âm nhac: Trống, xắc xô, gáo dừa, song loan, trống tỏi.

- Đạo cụ: nơ tay, hoa, mũ múa,... 
	x
	x
	
	

	
	
	
	Trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát "cùng Kun bảo vệ môi trường"
	múa dân vũ “Cùng Kun bảo vệ môi trường”.
	
	
	
	
	x

	
	
	Tạo hình
	Trẻ biết lựa chọn, phối hợp 2-3 nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Trò chơi: Tranh từ lá và cành cây, tranh hoa khô.

- Đồ chơi , đồ trang trí làm từ lá, quả thông, cành cây.

- Làm quà lưu niệm Khung ảnh, vòng từ hạt…
	- Bìa cácton, giấy A4, nhựa cứng.

- Sỏi các màu, hột hạt, lá cây, len, hoa khô, quả thông, cành cây khô...(Trẻ sưu tầm, phụ huynh ủng hộ)

1 số nguyên vật liệu để trẻ hoạt động: Đất nặn, sáp màu, giấy vẽ, keo dán, kéo, bút chì, giấy màu, đề can, lá cây, bột

- Tranh thao tác hướng

 dẫn trẻ chuông gió vỏ sò, Tranh từ vỏ sò, ốc; tranh từ lá, quả thông, hoa khô ...


	x
	
	x
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Tranh từ vỏ sò, vỏ ốc

Tranh từ sỏi

Đồ chơi từ vỏ sò, vỏ ốc

- Làm quà lưu niệm
	
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: xếp hình trang trí bẳng lá, cành cây, sỏi, hoa…
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ ý thích quê em có rừng và biển.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi vẽ theo đề tài tài nguyên rừng trên chất liệu sỏi, gỗ...
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	Vẽ đề tài bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
	
	
	
	
	x

	
	
	
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Trò chơi: Thiết kế trang phục dã ngoại
	
	
	
	x
	

	
	
	
	Biết thể hiện sản phẩm nghệ thuật trên đa dạng nền các chất liệu khác nhau qua hình thức vẽ bức tranh về rừng, biển quê hương
	vẽ theo đề tài “ thế giới đại dương” trên chất liệu giấy xốp nổ.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	Trẻ có kĩ năng gấp đôi, xé lượn cung và  dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối.
	xé dán  đàn cá bơi
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	xé dán  rừng cây
	
	
	
	x
	x

	5
	Steam
	
	Trẻ biết vận dụng các kiến thức về khoa, học, kĩ thuật,  hiểu biết về thế giới xung quanh và sử dụng công cụ đơn giản để làm thử nghiệm . Trẻ quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận đưa ra sáng kiến và hiện thực hóa sáng kiến của mình, nhóm bạn
	Thử nghiệm chế tạo mô hình cối xay gió
	- Nhựa 3 ly, thìa nhựa, cành cây khô

- Băng dính, keo sữa.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Thử nghiệm làm bom hạt


	- Đất, hạt giống

- Găng tay nilong
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Thực nghiệm chế tạo máy lọc nước
	- Chai nhựa to, khăn, cát, sỏi, đá

- Nước

- Bình

- Băng dính, keo sữa.
	
	
	
	x

	6
	Góc

thể chất
	
	- Ôn  kĩ năng chơi trò chơi dân gian

- Thực hiện được vận động bò bằng bàn tay, bàn chân;  Ném và bắt bóng bằng hai tay
	- VĐ cơ bản: bò bằng bàn tay, bàn chân;  ném và bắt bóng bằng hai tay
	- Tranh kĩ năng các vận động cơ  bản.


	x
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Trò chơi dân gian: đua ngựa, ném bóng, vượt thác.
	- Tranh các trò chơi dân gian


	
	
	
	

	
	
	
	Trẻ biết tự buộc thắt nút đơn giản.
	Trò chơi: Ai buộc nơ khéo hơn.


	- Các loại dây, đồ dùng cho trẻ buộc dây
	
	
	x
	

	7
	Góc thiên nhiên
	
	Trẻ biết bảo vệ, chăm sóc  cây cối
	Chăm sóc bồn cây của lớp

Sắp xếp bồn cây của lớp


	- Bồn cây của lớp

- Dụng cụ chăm sóc cây: xẻng, bình tưới, cào

- Đồ bảo hộ: găng tay, ủng.
	
	
	x
	x


· Dự kiến tình huống xảy ra khi tổ chức hoạt động góc cho trẻ

Tình huống 1: Số lượng trẻ trong 1 góc chơi quá đông
Xử lý: Giáo viên giới thiệu với nhóm trẻ về các trò chơi thú vị có trong các góc chơi khác và khuyến khích trẻ lựa chọn góc chơi mà trẻ cảm thấy hứng thú chơi

Tình huống 2:  Trẻ xảy ra xung đột, tranh cãi
Xử lý: Giáo viên nhẹ nhàng tách trẻ ra khỏi xung đột, hỏi từng trẻ nguyên nhân tại sao lại gây ra xung đột. Khi đã tìm hiểu rõ nguyên nhân thì bạn hãy nhẹ nhàng phân tích cho trẻ biết những điểm sai của mình, cách xin lỗi, cũng như giúp trẻ giải quyết những vấn đề đó một cách hay nhất.

Tình huống 3:  Trẻ tranh giành đồ chơi
Xử lý:  Gv lại gần 2 trẻ và hỏi trẻ đang chơi trò gì. Sau đó GV ngỏ ý muốn chơi cùng trẻ và hướng dẫn trẻ một trò chơi đơn giản, chẳng hạn như đố về màu sắc, các bộ phận của đồ chơi mà trẻ đang tranh giàng nhưng hai trẻ sẽ phải oản tù tì để phân định ai thắng sẽ được cầm đồ chơi đó, chỉ và hỏi bạn. Nếu bạn đoán đúng sẽ đổi cho bạn cầm đồ chơi và hỏi, còn GV sẽ giữ vai trò là trọng tài. Khi hai trẻ đã có thể vui vẻ trở lại, GV để trẻ tự chơi với nhau.

Tình huống 4:  Trẻ không tham gia vào góc chơi nào cả
Xử lý:  

– Trong trường hợp này GV hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ không tha gia chơi để có hướng giải quyết thích hợp

– Nếu vì lí do sức khỏe của trẻ không tốt thì GV cần có biện pháp chăm sóc cho trẻ phù hợp.

– Nếu do chủ đề chơi không phù hợp với nhu cầu, ý tưởng chơi của trẻ thì Gv hãy trò chuyện với trẻ để nằm bắt được ý tượng chơi của trẻ, thông qua đó biết cách chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ tham gia chơi.

– Nếu do trẻ mới đi học, còn nhút nhát, GV động viên trẻ, rủ các bạn trong lớp chơi cùng trẻ,kịp thời khen ngợi, động viên trẻ để tạo hứng thú chơi cho trẻ.

- Tình huống 5:  Trẻ tỏ ra không hào hứng với trò chơi và ý tưởng chơi của trẻ đơn điệu
- Xử lý:  Giáo viên lại gần trò chuyện với trẻ về trò chơi mà trẻ đang chơi. Gợi ý cho trẻ ý tưởng chơi mới

Nếu trẻ có hứng thú với ý tưởng chơi mới giáo viên để trẻ tự chơi
Nếu trẻ vẫn không hứng thú giáo viên gợi ý cho trẻ những trò chơi thú vị ở góc chơi khác
VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4: “BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN” 

* Ghi chú: Những nội dung có đánh dấu * là những nội dung có thực hiện hỗ trợ đối với trẻ khuyết tật 

Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật (trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	*PTTC

Ném bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4 m


	- Trẻ biết ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m.
- Rèn kĩ năng khéo léo, biết cách dùng lực của cánh tay ném bóng và bắt được bóng bằng hai tay. Biết kết hợp với bạn để chơi trò chơi cùng nhau hợp sức. 

-  Rèn luyện tính kiên trì,  sự khéo léo, khả năng tập trung chú ý và phát triển cơ tay cho trẻ. 

- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động. 

- Trẻ biết chờ đến lượt, phối hợp tốt với bạn và có kỷ luật trong khi hoạt động.


	- Sàn nhà sạch sẽ, thoáng mát, đẩm bảo an toàn cho trẻ.

- Bóng

- Sắc xô

- Nhạc bài hát “ Dung dăng dung dẻ”, “Bức họa đồng quê

- Nón, gậy chăn vịt.


	* HĐ1: Khởi động:
Cô và trẻ cùng nắm tay nhau hát và đọc đồng dao Dung dăng dung dẻ (Phối hợp các kiểu vận động của chân: Đi bằng gót chân, đi mũi bàn chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường)

- Tặng cho mỗi trẻ một quả bóng 

* HĐ 2: Trọng động:

2.1: Bài tập phát triển chung:

- Về đội hình 4 hàng dọc. 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung cùng dây theo nhạc bài: Bức họa đồng quê. 
+ ĐT Tay: 2 tay  đưa bóng ra trước- lên cao

+ ĐT Chân: Đưa chân ra trước khụy gối 

+ ĐT Lườn: Đưa 2 tay ra trước, sang 2 bên 

+ ĐT Bật: Bật nhún chân lên cao tại chỗ 

+ ĐTNM: tay (tập 4 lần x 8 nhịp)

2.2: Vận động cơ bản: Ném bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4 m
- Trẻ chuyển đội hình 2 hàng ngang quay mặt vào nhau.

- Cho trẻ nêu ý tưởng khi chơi các trò chơi với bóng. 

- Cô giới thiệu vận động “Ném bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4 m”

- Hỏi trẻ: Để ném bắt bóng bằng 2 tay chúng mình sẽ làm gì?

- Cho trẻ tự tìm đôi bạn để ném bắt bóng cho nhau

- Cho trẻ trải nghiệm ném bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4 m
- Mời trẻ nhận xét.

- Cô làm mẫu lần 1 và phân tích động tác: 

+ Tư thế chuẩn bị: Đứng chân trước chân sau, cách trẻ bắt 4m. Một tay cầm  bóng giơ cao lên đầu cùng phía với chân sau.

+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh bắt đầu: ném mạnh bóng về phía trẻ bắt. Khi ném dùng sức mạnh của thân và tay để ném bóng về phía trước, điều chỉnh bàn tay đẩy bóngtheo hướng đi xuống chỗ trẻ đứng bắt. Trẻ bắt bóng chú ý đoán hướng bóng rơi để bắt bóng bằng 2 tay. Kết thúc đưa tay từ trên xuống dưới, chân đưa về vị trí bình thường.

- Cô làm mẫu lần 2, vừa làm mẫu vừa hỏi trẻ về cách ném bóng và cách bắt bóng.

- Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: Lần lượt cho 2 trẻ mỗi đội lên thực hiện. 

+ Lần 2: Tăng thêm độ khó: Cho trẻ đứng cách xa 5m và ném bắt bóng bằng 2 tay cho người đối diện.

* Tình huống: Trẻ không phối hợp ném bóng cho bạn mà đùa nghịch trong giờ học

Xử lý: Giáo viên nhắc nhở, khuyến khích trẻ ném bóng cho bạn đối diện và khen ngợi sự cố gắng và hợp tác của trẻ.

- Từng đội thực hiện. 

- Sau mỗi lần tập cô chú ý sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ kịp thời.

- Nhận xét và khen trẻ.

- Hỏi trẻ tên vận động.

* HĐ3:  Trò chơi : “ Đá bóng vào gôn”

- Cách chơi: Trẻ để bóng ở vị trí quy định và cố gắng sút bóng vào gôn. Đội nào sút được nhiều bóng và gôn nhất đội đó giành chiến thắng.

- Tổ chức trẻ chơi 2-3 lần.

* HĐ 4: Hồi tĩnh:

- Trẻ đi nhẹ nhàng, đi 2-3 vòng quanh lớp.
	· Cho trẻ thực hiện vận động ném và bắt bóng với cô
- Cô làm mẫu chậm cho trẻ quan sát và động viên trẻ mạnh dạn thực hiện bài tập.

- Cô hỏi trẻ tên vận động, tên trò chơi và hỏi nhiều lần

- Yêu cầu trẻ trả lời đủ câu.
- Cô thực hiện vận động cùng trẻ

- Khuyến khích 1 số trẻ thực hiện bài tập với tốc độ chậm hơn  cùng trẻ

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 


	*Hoạt động ngoài trời

- QS : Quan sát: chiếc vợt để thu gom rác trên bãi biển

- TCVĐ: Bóng chuyền bãi biển  (ném- bắt bóng bằng 2 tay)

- Chơi tự do: Khu chơi liên hoàn
	- Trẻ quan sát nhận biết tên gọi, một số đặc điểm nổi bật về chiếc vợt gom rác, biết được ích lợi của chiếc vợt.
- Rèn kỹ năng quan sát, phát triển vốn từ, ghi nhớ có chủ định
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ tài nguyên biển

	- Chiếc vợt gom rác
- Trang phục gọn gàng.
- Con đường kẻ sơn để trẻ chơi trò chơi

	1. Hoạt động1. Gây hứng thú
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ vào nội dung bài
2. Hoạt động 2: Quan sát “Chiếc vợt gom rác”.
- Cho trẻ hát bài “Điều đó phụ thuộc hành động của bạn” và đi ra ngoài quan sát.

* Đàm thoại:
- Cô và trẻ trò chuyện về bài hát?
- Các bạn quan sát xem cô có gì đây?
- Các bạn nhận xét xem chiếc vợt có đặc điểm gì?

- Chiếc vợt dùng để làm gì
=> Cô chốt lại:
- Chiếc vợt được làm bằng chất liệu gì?
- Vợt này dùng để làm gì?
- Làm gì để giữ gìn và bảo vệ tài nguyên biển?
=>Cô chốt lại:
- Giáo dục trẻ: Bảo vệ, giữ gìn biển luôn  sạch

* Tình huống: Trẻ không tập trung nghe cô hỏi và nghịch đồ chơi 

Xử lý: Giáo viên gọi trẻ lại gần hỏi trẻ về chiếc vợt, cho trẻ được cầm, thực hành việc thu gom rác với chiếc vợt
3. Hoạt động 3 : Bóng chuyền bãi biển  (ném- bắt bóng bằng 2 tay)
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Nêu  cách chơi luật chơi: trẻ ném bắt bóng với người đối diện khoảng cách 4m, đội nào bắt được nhiều bóng hơn sẽ là đội chiến thắng
- Tổ chức cho trẻ chơi trẻ 3-4 lần.
(Cô quan sát, động viên trẻ chơi.)
- Hỏi trẻ tên trò chơi.
- Nhận xét trẻ chơi.
Hoạt động 4: Chơi tự do

- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Bóng thì chơi vơi trò chơi gì?....

- Khu vườn cổ tích còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nàp thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.

- Khi chơi thì phải như thế nào? (nhắc trẻ khi chơi không được tranh giành đồ chơi của nhau, không được xô đẩy nhau.

- Chơi xong thì phải làm gì? (dọn dẹp đồ chơi lại)

- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. ( Gợi ý trẻ chơi những trò chơi hướng vào chủ đề trường mầm non và một số trò chơi dân gian như: Vẽ trường mầm non, ô ăn quan, chồng nụ chồng hoa, nhảy dây…)

Kết thúc hoạt động:
- Cô tập trung trẻ lại và nhận xét

- Cô động viên khen trẻ.

- Cho trẻ thu dọn đồ chơi, nhặt rác rơi vãi bỏ đúng nơi quy định.

- Cho trẻ đi rửa tay và vệ sinhcá nhân
	- Cho trẻ nói nhiều lần, nói đủ câu: đây là vợt gom rác ạ

- Chỉ vào từng bộ phận của chiếc vợt và gọi tên 

- Hỏi trẻ nhiều lần , rèn trẻ nói đủ câu




Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ : 

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: mệt mỏi hay hưng phấn; trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng...hay không? Trẻ mới khỏi Covid 19 có dấu hiệu sốt, ho hay tức ngực không?

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động ngoài trời: 

+ Trẻ có tích cực tham gia  hoạt động trò chơi “Bóng chuyền bãi biển” (ném- bắt bóng bằng 2 tay)? 

+ Trẻ có hứng thú quan sát và trả lời câu hỏi của cô khi quan sát  chiếc vợt gom rác trên biển không?

+ Khi thực hiện vận động ném- bắt bóng bằng 2 tay trẻ tỏ ra hứng thú ở hoạt động nào nhất? Vì sao? 

+ Những trẻ nào tỏ ra phối hợp với bạn tốt trong quá trình thực hiện vận động?

*Trẻ hứng thú với hình thức luyện tập ném – bắt bóng bằng 2 tay nào? Thời gian trẻ tỏ ra tích cực hoạt động là bao lâu?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học: 

+ Trẻ có thực hiện kĩ năng vận động ném – bắng bóng bằng 2 tay như thế nào? 

+ Sự phối hợp của trẻ khi thực hiện vận động có nhịp nhàng không? 

+ Có trẻ nào thực hiện vận động ở mức độ vượt trội không? Số trẻ chưa đạt mục đích yêu cầu của bài học? Vì sao? 

+ Trẻ gặp khó khăn ở kĩ năng nào? 

- Hoạt động chiều:

+ Bao nhiêu trẻ khả năng nhận biết được số chẵn- số lẻ? 

+ Trẻ ứng dụng kiến thức về số chẵn- số lẻ vào trò chơi như thế nào?

+ Trong quá trình chơi trẻ có đưa ra được các ứng dụng khác nhau của số chẵn số lẻ trong thực tế hay không? Ứng dụng như thế nào?

* Trẻ thực hiện vận động đúng kĩ thuật được bao nhiêu phần trăm? 

* Trẻ trả lời câu hỏi của cô như thế nào? Câu trả lời có đủ câu không? Trẻ nói có rõ từ không? Câu của trẻ có mấy từ?

Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	*PTNN

Thuyết trình về bảo vệ tài nguyên quê hương
	- Trẻ biết thuyết trình sáng tạo theo tranh cô đã chuẩn bị
- Trẻ biết đặt tên cho bài thuyết trình của mình

- trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng đủ câu
- Trẻ mạnh dạn, tự tin khi tham gia thuyết trình cùng nhóm
- Rèn kĩ năng nói mạch lạc cho trẻ
- Giáo dục trẻ đoàn kết với bạn bè khi hoạt động nhóm
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	- Những bức tranh cô và trẻ sưu tầm, tranh do trẻ sáng tạo ra

+ Bộ tranh về bảo vệ bãi biển Đồ Sơn

+ Bộ tranh bảo vệ đọng vật biển

+ Bộ tranh về bảo vệ rừng

+ Bộ tranh về bảo vệ động vật quý hiếm trong rừng
+ Bảng treo tranh
	HĐ1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ chơi trò chơi chạy tiếp sức ghép tranh
HĐ2: Bé thuyết trình giỏi
* Cô cho trẻ quan sát bức tranh và trả lời câu hỏi:

- Bức tranh của cô vẽ những gì?

- Môi trường biển ô nhiễm do nhiều yếu tố khác nhau trong đó đâu là tác nhân chính?

- Con người đã làm gì khiến môi trường biển suy giảm về chất lượng?

- Hãy nêu những hậu quả do ô nhiễm môi trường biển gây hại trực tiếp đến sức khỏe con người?

- Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường biển?

- Con hãy chia sẻ với mọi người thông điệp bảo vệ môi trường biển?

* Cô thuyết trình mẫu về đề tài bảo vệ môi trường biển theo nội dung bức tranh: 

- Môi trường biển của chúng ta ngày càng ô nhiễm do nhiều yếu tố khác nhau trong đó con người là tác nhân chính.

- Có rất nhiều rác thải, vỏ lon nước ngọt túi nilon tràn ngập quanh bờ biển. Con người đánh bắt hải sản quá mức. Sự cố tràn dầu, các nguồn nước thải chưa được xử lý đổ ra biển khiến môi trường biển suy giảm về chất lượng.

- Ô nhiễm môi trường biển gây ra rất nhiều những hậu quả nghiêm trọng gây hại trực tiếp đến sức khỏe con người như: Nhiều loài sinh vật biển bị chết, mất mỹ quan ngành du lịch bị thiệt hại, làm hỏng những thiết bị đường thủy.

- Chúng ta cần giữ vệ sinh không xả rác, làm tràn dầu ra môi trường, không đánh bắt những loài hải sản có trứng, xử lý nguồn nước đổ ra biển.

- Hãy chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh- sạch- đẹp.

* Cô thuyết trình về nội dung bảo vệ biển theo nội dung bức trah

Cho trẻ đặt tên cho bức tranh và bài thuyết trình 

-> Cô giáo dục trẻ quý trọng và bảo vệ, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên

* Cô tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên nhí bảo vệ tài nguyên thiên nhiên” hội thi chọn ra bé kể chuyện sáng tạo hay nhất đi thi “Tuyên truyền viên nhí bảo vệ tài nguyên thiên nhiên” cấp trường. 

- Cho trẻ chia sẻ đề tài sẽ lựa chọn để thuyết trình, và nói về vấn đề gì khi thuyết trình. Cô gợi ý dựa trên ý tưởng của trẻ.

- Trẻ chơi trò chơi chuyển tiếp "kết bạn": Ve vẻ vè ve nghe vè tình bạn/ Một nhóm 5 bạn, 5 bạn một nhóm/ Kết bạn, kết bạn, mau mau kết bạn.

- Hết thời gian thảo luận cô gọi từng nhóm 
- Gợi ý cả lớp đặt tên cho tranh và bài thuyết trình của bạn
-  Mời mỗi nhóm cử 1 đại diện lên lựa chọn bộ tranh

- Trẻ thảo luận trong nhóm và tập thuyết trình cá nhân.

- Mời cá nhân đại diện các nhóm thuyết trình, các bạn trong nhóm bổ sung phần thuyết trình của các bạn.Trong khi trẻ thảo luận cô đi xuống từng nhóm gợi ý và quan sát sự hoạt động của từng trẻ
- Nhận xét
- Cô cho trẻ nhận xét bài thuyết trình của từng nhóm
- Cô nhận xét chung và đưa ra kết luận trẻ được tham gia thi “Tuyên truyền viên bảo vệ tài nguyên thiên nhiên” cấp trường
+ Khen ngợi bài thuyết trình của nhóm của nhóm, cá nhân
trẻ có tính sáng tạo.
+ Khuyến khích trẻ, nhóm trẻ còn lúng túng chưa tự tin khi sáng tạo và khi kể chuyện

* Tình huống: Trẻ thuyết trình không đúng đề tài và ngôn ngữ nói của trẻ không mạch lạc

* Xử lý: Giáo viên đưa ra các câu hỏi về bức tranh mà trẻ thuyết trình hướng trẻ đến nội dung bảo vệ môi trường. Động viên khuyến khích để trẻ tự tin hơn
HĐ3: Kết thúc
Cô và trẻ hát và vận động bài hát

“điều đó phụ thuộc hành động của bạn”

	- Cho trẻ chỉ vào tranh, gọi tên các hình trong tranh

+ Đây là gì?

+ Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?

- Nói về nội dung tranh 1 cách đơn giản

- Yêu cầu trẻ nói đủ câu.

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 

	*HĐTN 

- HĐCCĐ: Triển lãm tranh đề tài thông điệp bảo vệ môi trường

-TCVĐ: - Cướp cờ chữ " s, x", 

- Chơi tự do: Khu vườn cổ tích

Thực hành tưới cây, nhổ cỏ, nhặt lá vàng, xới đất, gieo trồng…
	- Trẻ biết trình bày, thuyết trình về các ý tưởng cũng như thông điệp trẻ muốn giử tới mọi người thông qua bức tranh

- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường tránh tác động xấu đến môi trường như; vứt giấy rác bừa bãi, khạc nhổ lung tung.....

- Trẻ hứng thú tham gia chơi trò chơi

- Trẻ có kĩ năng chăm sóc vườn cây

- Trẻ chơi sáng tạo theo ý của trẻ


	- Cô giới thiệu hoạt động triển lãm tranh

- Cho trẻ mang tranh đề tài thông điệp bảo vệ môi trường của mình xuống sân để triển lãm
- Cho trẻ xếp thành 2 hàng

- Trang phục đầu tóc gọn gàng

- Câu hỏi để đàm thoại cùng trẻ.


	* HĐCMĐ: Triển lãm tranh đề tài thông điệp bảo vệ môi trường
- Cho trẻ trưng bày các bức tranh cho trẻ về đề tài “Thông điệp bảo vệ môi trường” tài khu tuyên truyền chung của trường

- Yêu cầu trẻ trưng bày tranh sao cho mọi người có thể quan sát hết được tất cả các bức tranh

+ Trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình

+ Cho trẻ nói về ý tưởng cũng như thông điệp trẻ muốn giử tới mọi người thông qua bức tranh

+ Trẻ nhận xét về các sản phẩm của bạn

+ Cô nhận xét chung

* Tình huống: Các bạn chế tranh của trẻ xấu

* Xử lý: Giáo viên nhắc nhở cả lớp tôn trọng ý tưởng của bạn. Mời trẻ lên nói về ý tưởng của mình. Đưa ra những lời nhận xét về các chi tiết nổi bật hoăch màu sắc phối màu tốt của trẻ để khen và động viên trẻ. Khen ý tưởng của bức tranh trước lớp. Khuyến khích trẻ trao đổi nói lên thông điệp qua bức tranh.

* TCVĐ: - Cướp cờ chữ " s, x"

- Luật chơi: Thực hiện các hành động theo hiệu lệnh của người cô. Nêu sai sẽ bị ra ngoài 1 lần chơi
- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội. Các đội sẽ chạy cướp cờ theo yêu cầu của cô. Đội nào nói nhanh và đúng nhất sẽ giành chiến thắng.

- Cô Cho trẻ chơi 3-4 lần.

* Chơi tự do ở khu vươn cổ tích

Thực hành tưới cây, nhổ cỏ, nhặt lá vàng, xới đất, gieo trồng…
- Cô gợi ý, bao quát và nhắc trẻ khi trẻ chơi chơi trong khu vực.

*. Kết thúc: Cô nhận xét hoạt động và cho trẻ vệ sinh rồi đi vào lớp


	- Con cảm thấy bức tranh nào đẹp? Tại sao?

- Bức tranh vẽ về điều gì?

- Bức tranh của con đâu? Bức tranh của con có tên là gì?

- Con đã vẽ những gì?

- Con muốn nói điều gì khi vẽ bức tranh này?


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: mệt mỏi hay hưng phấn; trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng...hay không? Trẻ béo phì có tự giác tuân thủ chế độ ăn uống mà giáo viên đưa ra không?

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

*Trẻ có vui vẻ khi tới lớp không? Biểu hiện của trẻ có gì khác so với ngày thường không?

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học:

 + Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ thuyết trình có mạch lạc, lưu loát không? 

+ Sự tự tin và mạnh dạn của trẻ ra sao?

+ Bao nhiêu trẻ đạt được yêu cầu của bài hoc?

+  Trẻ tỏ ra hào hứng với hoạt động nào trong quá trình học?

+ Đồ dùng trực quan nào giúp trẻ tích cực hoạt động hơn?

+ Trẻ tỏ rs hào hứng ở hoạt động luyện tập nào?

- Hoạt động thể dục sáng: 

+ Trẻ có tích cực tham gia các cùng các bạn không? 

+Trẻ hào hứng khi tập dân vũ cùng các bạn hay không? 

+ Các động tác của trẻ như thế nào?

* Trẻ tham gia tích cực trong hoạt động nào của giờ học? 

* Trẻ tỏ ra đặc biệt hào hứng với hoạt động nào? Hoạt động nào trẻ tỏ ra không hợp tác? Thời gian trẻ hứng thú với 1 hoạt động là bao lâu?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học: 

+ Hiểu biết của trẻ về vấn đề bảo vệ tài nguyên có đảm bảo mục đích yêu cầu không?

+ Trẻ có thuyết trình rõ ràng, dễ hiểu, logic hay không?

 + Trẻ có đưa ra được ý tưởng của cá nhân mình không?

+ Bao nhiêu trẻ đạt được yêu cầu của bài học?

+ Trẻ có gặp khó khăn gì trong khi luyện tập kĩ năng thuyết trình không?

+ Bao nhiêu trẻ lúng túng khi luyện tập kĩ năng thuyết trình?

+ Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng hay trả lời bé? Lúc trả lời trẻ cúi mặt hay tự tin nhìn cô để trả lời?...

+ Trẻ nào đưa ra được ý tưởng sáng tạo về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? Đó là ý tưởng gì?

- Hoạt động ngoài trời:

+ Đa số trẻ nói lên ý tưởng về bưac tranh của mình ở mức độ nào? 

+ Những trẻ nào thuyết trình về tranh của mình tốt? 

* Trẻ có gọi tên được tài nguyên thiên nhiên của Hải Phòng không? Trẻ trả lời có đủ câu không? Câu của trẻ có mấy từ? Trẻ bị ngọng ở âm nào?

Thứ tư, ngày 27  tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	PTNT

Dự án: Chế tạo máy lọc nước Mini
	- Trẻ biết được các nguyên liệu cần thiết để làm được chiếc máy lọc nước Mini
- Trẻ ý thức, biết, phân biệt được những hành động đúng hay chưa đúng khi bảo vệ nguồn nước.
- Trẻ có kỹ năng tạo ra chiếc máy lọc nước Mini từ các nguyên liệu sẵn có: vỏ chai nhựa, bông gòn, cát, sỏi.
- Phát triển kỹ năng quan sát, tư duy, phán đoán, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Biết phối hợp với bạn khi tham gia trò chơi

	-  Vỏ chai nước lavi, cát, sỏi, bông gòn, 1 mảnh vải
-  Khay đựng, khăn lau, thìa, 1 chai nước bẩn
- Powerpoint hình ảnh về một số hành động chưa đúng khi bảo vệ nguồn nước.
- Sơ đồ thực hiện chế tạo máy lọc nước theo các nhóm.
- Nhạc cho trẻ chơi trò chơi
- Bàn cho trẻ theo các nhóm để trẻ hoạt động, thẻ số 1, 2, 3
- Trang phục: Áo blouse trắng
* Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ có: Một vỏ chai nhựa đã được cắt làm đôi, 1 cái khay, 1 mảnh vải, 1 cái thìa, 1 chai nước bẩn, 1 túi bông gòn.
- Sỏi to, sỏi nhỏ, cát
- Thẻ số: 1, 2, 3
- Sơ đồ thực hiện chế tạo máy lọc nước mini theo các nhóm 1, 2, 3.
- Hình ảnh những hành động đúng, chưa đúng khi tham gia bảo vệ nguồn nước
- Trang phục trẻ: áo blouse trắng
· 
	* Hoạt động1: Trò chuyện gây hứng thú
- Xin chào mừng tất cả các nhà khám phá khoa học nhí lớp 5 tuổi A!
- Cô và trẻ cùng xem Powerpoint hình ảnh về một số hành động chưa đúng khi bảo vệ nguồn nước.
- Thiên nhiên ban tặng cho con người một cuộc sống xanh – sạch – đẹp. Nhưng do sự phát triển của các khu công nghiệp, do ý thức không tốt của một số con người đã làm cho nguồn nước, môi trường sống của chúng ta bị ô nhiễm:
+ Đây là hình ảnh gì?
- Để bảo vệ nguồn nước, môi trường của chúng ta không bị ô nhiễm thì chúng ta phải làm gì?
- Và nhiệm vụ của các nhà khoa học nhí ngày hôm nay là sẽ chế tạo ra chiếc máy lọc nước mini, lọc những nguồn nước bẩn thành những ngồn nước sạch và trong hơn.

* Hoạt động 2: Cơ chế hoạt động của chiếc máy lọc nước 

- Cô cho trẻ quan sát máy lọc nước

+ Máy lọc nước có những bộ phận nào?

+ Được làm từ nguyên liệu gì?

+ Làm thế nào mà máy lọc nước có thể lọc được nước bẩn?

+ Bộ phận quan trọng nhất của máy lọc nước là bộ phận nào? Tại sao?

+ Bộ phận lọc được làm bởi chất liệu gì?

+ Cơ chế lọc nước của máy như thế nào?

* Hoạt động 2: Chế tạo chiếc máy lọc nước Mini
- Cô giới thiệu các nguyên liệu để chế tạo máy lọc nước mini

+Vỏ chai nhựa đã được cắt làm đôi, 1 cái khay, 1 mảnh vải, 1 cái thìa, 1 chai nước bẩn, 1 túi bông gòn.
+ Sỏi to, sỏi nhỏ, cát
- Trẻ chia về 3 nhóm thảo luận các cách để chế tạo ra máy lọc nước và vẽ sơ đồ (Quan sát theo sơ đồ của 3 nhóm)

- Ví dụ:
+ Nhóm 1: Vỏ chai, vải, cát, sỏi nhỏ, sỏi to
+ Nhóm 2: Vỏ chai, vải, bông gòn, sỏi to
+ Nhóm 3: Vỏ chai, vải, bông gòn, cát, sỏi nhỏ, sỏi to
* Hoạt động 3: Trẻ thực hành chế tạo máy lọc nước mini theo các nhóm và thử nghiệm lọc nước.
- Cô tổ chức cho trẻ chế tạo máy lọc nước mini theo các nhóm 

- Cho trẻ thử nghiệm máy lọc nước mini: lọc nước đục và có tạp chất thành nguồn nước sạch hơn.
- Cô quan sát, khuyến khích, động viên trẻ thực hiện
- Cô hỏi trẻ kết quả (cá nhân)
- Cô cho trẻ kiểm tra kết quả: so sánh màu nước của 3 nhóm với nhau.
=> Để tạo ra chiếc máy lọc nước mini thì cần đầy đủ các nguyên liệu: Vỏ chai, mảnh vải, bông gòn, cát, sỏi nhỏ, sỏi to.
- Cho trẻ đứng lên nhắc và làm minh họa lại các bước chế tạo ra chiếc máy lọc nược mini.
=> Để có nguồn nước sạch cung cấp cho chúng ta dùng sinh hoạt hàng ngày thì các nhà khoa học đã chế tạo ra những chiếc máy lọc nước cỡ lớn, lọc đi lọc lại nhiều lần mới được đưa vào sử dụng.

* Tình huống: Trẻ không hợp tác làm cùng bạn 

Xử lý: Cô trò chuyện tìm hiểu nguyên nhân và giải thích cho trẻ lợi ích của việc làm việc nhóm và khuyến khích trẻ tham gia cùng nhóm bạn. Khuyến khích các bạn trong nhóm rủ trẻ chơi cùng.
* Hoạt động 4: Nào mình cùng chơi
- Trẻ tiếp tục điều chỉnh làm máy lọc nước khác để nước có độ trong hơn.

- Trẻ chuyển máy lọc nước về góc Steam

- Cô tổ chức cho trẻ chơi “ lộn cầu vòng”
	- Hỏi trẻ về nội dung bức tranh một cách đơn giản

+ Bức tranh nói về điều gì?

+ Nguồn nước đang bị làm sao?

- Yêu cầu trẻ trả lời đủ câu



	*HĐNT

HĐCCĐ: Thử nghiệm máy lọc nước

TCVĐ: ai nhiều hơn, ai ít nhất

Chơi tự do: Khu vực chơi với cát nước


	- Trẻ được quan sát các mẫu máy lọc nước và nêu được một số đặc điểm nổi bật của máy lọ nước.

- Trẻ biết chế tạo máy lọc nước

- Rèn kĩ năng quan sát, tư duy ghi nhớ và logic cho trẻ

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	- Chai nhựa có kích cỡ khác nhau

- Ghế nhựa cao 50 cm làm giá đỡ

- Khăn bông, sỏi, cát, gỗ

- Xô nhựa

- Nước
	Hoạt động 1:

- Cho trẻ quan sát xô đục và có tạp chất

- Tại sao nước bị bẩn?

- Hỏi trẻ làm cách nào để biến nước bản thành nước sạch?

Hoạt động 2: Thảo luận

- Máy lọc nước mà các con đã thiết kế và chế tạo mô hình ở buổi chơi trước có những bộ phận nào?

-  Các con sẽ làm máy lọc nước như thế nào?

- Dùng vật liệu gì để chế tạo phẩn ngoài?

- Dùng vật liệu gì để lọc nước? Tại sao?

- Chúng ta có thể dùng đồ vật gì để làm giá đỡ?

* Thực hành

- Chia trẻ về nhóm theo nhóm đã thiết kế các dạng máy lọc nước ở buổi chơi trước

- Cho trẻ chế tạo và thử nghiệm máy lọc nước

* Cho trẻ mang sản phẩm máy lọc nước của nhóm mình lên thử nghiệm cho cả lớp xem

- Trẻ quan sát, nhận xét xem máy lọc nước nào có thể lọc được nước tốt nhất. 

- Gợi ý trẻ rút kinh nghiệm và sửa lại máy lọc nước của nhóm mình nếu cần

* Tình huống: Trẻ xảy ra tranh chấp trong quá trình thực hiện thử nghiệm

Xử lý: Giáo viên tìm hiểu nguyên nhân. Trò chuyện với trẻ về hiệu quả của việc làm việc cùng nhau

TCVĐ: ai nhiều hơn, ai ít nhất

- Luật chơi: Chia thành 3 đội đi tìm kiếm nguyên vật liệu thiên nhiên xung quang sân. Các đội sẽ thi đua xem đội nào tìm được nhiều loại nhất, đội nào ít hơn và đội nào ít nhất. Đội nào nhiều nhất sẽ được 1 phần quà

- Cô Cho trẻ chơi 3-4 lần.

* Chơi tự do ở khu cát nước 

- Làm thí nghiệm với nước: vật chìm vật nổi, nước đổi màu

- Chơi cối xay nước

- Tưới cây

- Chơi in khuôn cát

- Cối xay cát

- Nhuộm màu cát

- Vẽ trên cát
*. Kết thúc: Cô nhận xét hoạt động và cho trẻ vệ sinh rồi đi vào lớp
	- Chỉ vào từng bộ phận của máy lọc nước và cho trẻ gọi tên

- Hỏi trẻ về vật liệu để lọc nước

- Hỏi trẻ nhiều lần rèn trẻ nói cả câu

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: mệt mỏi hay hưng phấn; trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng...hay không? 

- Trẻ mới khỏi ốm có ăn hết xuất không? Trẻ có tỏ ra mệt mỏi hay có biểu hiện sốt không?

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học: 

+ Trẻ có đưa ra được các ý tưởng để lọc nước trong giờ học hay không? 

+Trong quá trình thực hành chế tạo máy lọc nước mini trẻ phối hợp với nhau trong nhóm như thế nào?

+ Bài thuyết trình của trẻ về sản phẩm có gì sáng tạo?

    - Hoạt động chiều: 

+ Khi tham gia trò chơi trẻ tỏ thái độ như thế nào? 

+ Trẻ có câu trả lời thú vị hay sáng tạo gì với những câu hỏi tại sao, do đâu mà có của giáo viên?  

+ Trẻ có đưa ra các ý tưởng để giữ gìn và bảo vệ biển không? 

+ Các ý tưởng đưa ra như thế nào? 

* Trẻ có hợp tác khi được hướng dẫn không? 

* Trẻ tỏ ra hứng thú với hoạt động nào? Trẻ kiên trì với 1 hoạt động trong thời gian bao lâu?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học:  

+ Trẻ có nhận biết được các bộ phận của máy lọc nước mini và biết nguyên lý hoạt động của không?

+ Sản phẩm của các nhóm trẻ như thế nào? 

+ Nhóm nào cần điều chỉnh? Tại sao? 

+ Trẻ đã đưa ra nhưng ý tưởng cải tạo gì? Những ý tưởng cải đó có cần lưu ý thêm điều gì không?

+ Kĩ năng tự phục vụ và sự tự giác thực hiện nhiệm vụ của trẻ như thế nào?

· Hoạt động góc

+ Trong quá trình chơi thì trẻ có gặp khó khăn gì về kĩ năng không?

+ Góc chơi nào có sản phẩm hoặc ý tưởng chơi mới, sáng tạo?

*Trẻ có nhận biết được các bộ phận cũng như tác dụng của máy lọc nước không? Trẻ thực hiện chế tạo như thế nào?

Thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	*PTTCKNXH

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
	 - Trẻ biết được một số nguyên nhân làm cho tài nguyên rừng và biển bị ô nhiễm gây nên biến đổi khí hậu

- Trẻ biết một số hành động để bảo vệ môi trường.

- Rèn cho trẻ một số kỹ năng sống (chăm sóc cây, biết nhặt rác thùng, biết gữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ….) 

- Giáo dục trẻ luôn có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh mình xanh - sạch - đẹp


	- Hình ảnh về cháy rừng, rừng bị tàn phá

- 3 bức tranh về lợi ích của tài nguyên biển và đã được cắt rời

- Tranh lô tô về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng và tài nguyên biển 

- 3 tờ lịch to, rổ đựng.

- Nhạc bài hát “ trời năng- trời mưa”

- Nhạc trò chơi
	1. Hoạt đông 1: Trò chuyện
- Cô kể câu chuyện: “Tiếng kêu cứu của rừng xanh”

+ Truyện kể về những con vật gì?

+ Vì sao các con vật lại hoảng hốt sợ hãi?

- Khi rừng xanh bị cháy sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống của muôn loài. Bây giờ cô cùng các con tìm hiểu nhé!

2. Hoạt động 2: Bé khám phá về môi trường
- Cô cùng trẻ hát “trời nắng- trời mưa” đến xem hình ảnh trên máy tính

+ Rừng xanh bị cháy do đâu?

+ Khi rừng xanh bị phá ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống?

+ Mưa nhiều còn gây nên hiện tượng gì?

+ Lũ lụt ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta?

+ Môi trường bị ô nhiễm còn do những nguyên nhân nào nữa?

+ Khi tài nguyên rừng cạn kiệt và môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người và các loài vật (chúng ta sẽ gặp lũ lụt nhiều hơn không khí không còn trong lành gây ra bệnh tật và loài vật không còn nơi để sinh sống nhiều loài có nguy cơ tuyệt trủng…)

+ Chúng ta cần làm gì để bảo vệ rừng?

+ Các con có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? (giữ gìn vệ sinh trường lớp, bảo vệ chăm sóc cây trồng- vật nuôi

Để góp phần bảo vệ môi trường thì ngay từ bây giờ cô con mình cùng “gieo hạt” để có nhiều cây xanh làm cho không khí trong lành…

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Ghép tranh”

- Cách chơi: Cô đã chuẩn bị 3 bức tranh về lợi ích của tài nguyên biển và đã được cắt rời. Nhiệm vụ của các con về 3 nhóm và cùng nhau ghép thành 1 bức tranh hoàn chỉnh. Thời gian cho 3 nhóm là 1 phút.

- Cô hỏi trẻ về nội dung bức tranh 

+ Biển đem lại những lợi ích gì? ( Biển mang lại không khí trong lành, cung cấp thức ăn giàu chất
dinh dưỡng như: tôm, cua, cá ... có nhiều rong, tảo biển làm nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh, làm thức ăn, lấy nước biển làm muối…)

- Biển có nhiều lợi ích như vậy các con sẽ làm gì để bảo vệ tài nguyên biển?

- Giáo dục trẻ: Nếu con người khai thác cạn kiệt tài nguyên biển như: Đánh bắt cá tuỳ tiện, khai thác các loài rong, tảo biển quá mức… thải rác từ hoạt động của các nghề đánh bắt hải sản, chế biến hải sản, không được xử lý mà đổ thẳng ra biển nên biển bị ô nhiễm nặng và mất đi vẻ đẹp của biển . Muốn vùng biển luôn trong lành mọi người không vứt rác xuống biển khi đi du lịch, phải bỏ rác đúng nơi quy định, thu gom rác thải trên biển.

* Tình huống: Trẻ đưa ra ý tưởng bảo vệ tài nguyên không hợp lý

Xử lý: giáo viên giải thích với trẻ về ý tưởng và biện pháp trẻ đưa ra rất thú vị tuy nhiên nếu điều chỉnh 1 chút sẽ phù hợp hơn. Giáo viên gợi ý để trẻ điều chỉnh ý tưởng cho phù hợp hơn.
3. Hoạt động 3: Trò chơi “Cùng chung sức”
- Cô nhắc lại cách chơi luật chơi:

Luật chơi: Các nhóm thảo luận tìm tranh hành động đúng đối với môi trường và cách ứng phó với biến đổi khí hậu gắn vào tờ lịch của nhóm mình.

- Cách chơi: Chia trẻ làm 3 nhóm. Các nhóm cùng nhau thảo luận tìm tranh hành động đúng đối với môi trường gắn vào tờ lịch của nhóm mình, sau đó mỗi nhóm sẽ cử 1 đại diện lên nói về nội dung tranh của nhóm mình. Trong vòng một bản nhạc, nhóm nào chọn được nhiều tranh hành động đúng là thắng cuộc.

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Nhận xét trò chơi

- Cô cùng trẻ ca hát vận động : “Điều đó phụ thuộc hành động của bạn”


	- Cho trẻ chỉ vào tranh và gọi tên hành vi
- Hỏi trẻ nhiều lần và sửa cho trẻ nói đủ câu: hành vi tốt ạ/ hành vi xấu ạ

- Cô vừa chỉ tranh minh hoạ vừa hỏi về nội dung bức tranh

+ Mọi người trong tranh đang làm gì?

+ Đó là hành vi như thế nào?

- Hỏi trẻ nhiều lần để trẻ trả lời đủ câu

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 
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- HĐCCĐ:  Thí nghiệm trộn dầu vào nước biển

- TC: Ném còn

 Chơi góc steam:

+ Mô hình cối xay gió.

+ Bánh xe quay

+ Bong bóng xà phòng….
	- Trẻ biết được dầu không tan trong nước và dầu khiến cho nước bị ô nhiễm

. Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, dự đoán và đưa ra kết luận.

- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên, giúp trẻ thêm yêu và bảo vệ tài nguyên biển.

- Trẻ biết chơi TCVĐ và chơi đúng luật.

- Thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ. Trẻ vui vẻ khi chơi và hoạt động, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau.


	- Bể đựng nước: 3 bể

- Một số vật làm thí nghiệm: lọ đựng nước, nước biển, dầu ăn, màu thực thẩm

- Trang phục gọn gàng

- Sân trường sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn cho trẻ


	*. HĐCMĐ: Thí nghiệm trộn dầu với nước biển
- Hôm nay các con thấy thời tiết như thế nào?

Các con biết không! Thế giới xung quanh chúng ta có rất nhiều điều kỳ lạ. Hôm nay cô cháu mình cùng nhau khám phá 1 điều kỳ lạ của tự nhiên nhé!

- Cô mang rổ đựng đồ chơi, đồ dùng ra cho trẻ xem

Ở đây cô đã chuẩn bị cho các con nước biển và dầu. Nếu trọn dầu với nước biển thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Cô cháu mình cùng nhau khám phá điều đó nhé!

- Cô cho trẻ thả làm thí nghiệm

- Cho trẻ quan sát : Gợi hỏi trẻ

+ Con vừa trộn gì với nước biển?

- Điều gì đã xảy ra?

- Cô yêu cầu trẻ vớt dầu ăn ra khỏi nước

+ Chúng ta có thể làm sạch được nước biển không? Tại sao?

KL: Các con ơi như vậy các con đã biết dầu không tan trong nước và có thể gây ô nhiễm nguồn nước nên chúng mình cần tuyên truyền nhắc nhở mọi người không thải dầu xuống biển để bảo vệ biển.

· Tình huống: Trong quá trình thực hiện thí nghiệm trẻ làm đổ 

· Xử lý: Giáo viên trấn an trẻ nhắc nhở trẻ tránh để bị bẩn quần áo. Cô giúp trẻ chuẩn bị 1 bộ dụng cụ thí nghiệm mới và khuyến khích trẻ tiếp tục công việc của mình 
2. TCVĐ: Ném còn
- Các con thấy có vui không?

- Cô còn có 1 điều thú vị dành cho các con nữa. Đó là TC: ném còn

- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi

Chia trẻ thành 2 đội. 2 đội sẽ ném và bắt bóng cho nhau đội nào bắt được bóng nhiều hơn sẽ giàng chiến thắng

- Tổ chức cho cả lớp chơi

3. Chơi tự do
- Cho trẻ chơi với đồ chơi cô chuẩn bị, đồ chơi có sẵn sân trường

Chơi góc steam:

+ Mô hình cối xay gió.

+ Bánh xe quay

+ Bong bóng xà phòng….

- Cô gợi ý, bao quát và nhắc trẻ khi trẻ chơi chơi trong khu vực.

*. Kết thúc: Cô nhận xét hoạt động và cho trẻ vệ sinh rồi đi vào lớp


	- Dầu có tan trong nước không?

- Muốn làm sạch nước con làm gì?

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: mệt mỏi hay hưng phấn; trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng...hay không?

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học: 

+ Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ chú ý và thảo luận cùng cô và các bạn hay ngồi nghịch, trêu bạn?

 + Có trả lời được các câu hỏi của cô không? ....

- Hoạt động góc: Dự kiến quan sát xây dựng

+  Nguyên vật liệu có đủ cho trẻ hoạt động hay không?

+  Trẻ có tích cực tham gia chơi không?

+ Trẻ chơi hăng say hay lúc chạy góc này, lúc chuyển sang góc khác? 

+ Trẻ đã phân công công việc rõ ràng chưa? 

+ Trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa?

+  Sự phối hợp của trẻ trong nhóm chơi như thế nào?

*Trẻ có hứng thú với việc trò chuyện về bảo vệ tài nguyên cùng cô không? Trẻ có hợp tác trong quá trình chơi không?

* Trẻ thích chơi ở góc nào? Biểu hiện của trẻ khi chơi cùng bạn như thế nào?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học: 

+ Trẻ nhận biết dấu hiệu môi trường sạch sẽ, thoáng mát thích hợp cho trẻ học và chơi không? 

+ Trẻ có đưa ra các ý tưởng để bảo vệ tài nguyên rừng và biển? 

+ Thái độ của trẻ đối với những hành vi đúng – sai với tài nguyên rừng và biển?

+ Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng hay trả lời bé? Lúc trả lời trẻ cúi mặt hay tự tin nhìn cô để trả lời?...

- Vệ sinh ăn ngủ

+ Kĩ năng tự phục vụ của trẻ như thế nào?

+ Hiểu biết của trẻ về dinh dưỡng sức khoẻ đảm bảo yêu cầu ở mức độ nào?

*Trẻ có trả lời được câu hỏi của cô không? Trẻ có nói được đủ câu không? Trẻ nói được câu câu có mấy từ?

Thứ sáu, ngày 29  tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	*PTTM

Múa dân vũ “Cùng Kun bảo vệ môi trường”
	- Trẻ thuộc bài múa, biết chuyển động nhịp nhàng đúng theo giai điệu vui nhộn của bài múa. Phát triển ở trẻ cảm giác nhịp điệu, sự khéo léo, khả năng phản ứng nhanh với âm nhạc.

- Trẻ có kỹ năng cuộn tay liên tục, phối hợp nhịp nhàng toàn thân với động tác tay và chân.

- Khuyến khích trẻ vận động theo đội hình vòng tròn, biết mở rộng, thu hẹp vòng tròn, vận động hàng ngang, dựng thành hình tượng ngôi sao

- Trẻ có phản xạ nhanh khi nghe giai điệu âm nhạc.

- Lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô


	- Nhạc bài hát “Cùng Kun bảo vệ môi trường”; “Việt Nam ơi”

- Nhạc cụ các loại: Sắc xô, trống, thanh gõ

- Nơ tay
	* HĐ1:  Trò chơi: Ai nhanh nhất

- Trẻ ngồi xúm xít quanh cô:

+ Cô cho trẻ nghe giai điệu đoán tên bài hát: 

+ Cô giới thiệu cách chơi:

Cô vừa đàn vừa xướng âm nốt nhạc để trẻ có khái niệm độ cao của đàn ứng với tên nốt nhạc. Trẻ di chuyển xung quanh các vòng tròn, cô xướng âm nhanh trẻ đi nhanh, cô xướng âm chậm trẻ đi chậm, cô xướng âm to trẻ đi xa vòng, cô xướng âm chậm trẻ đi gần vòng, khi nghe tiếng đàn có độ cao âm thanh ứng với tên nốt nhạc cô đã quy định thì nhảy vào vòng. 

+ Luật chơi: Ai không tìm được vòng sẽ thua cuộc phải nhảy lò cò 1 vòng quanh lớp. 

- Tổ chức cho trẻ chơi 3 lần

- Cô cho cả lớp hát “Cùng Kun bảo vệ môi trường” 2 lần.

HĐ2: Dạy múa dân vũ “Cùng Kun bảo vệ môi trường”

-  Cô hỏi: Chúng mình vừa hát bài hát gì? Các con có cách vận động nào cho bài hát hay hơn nữa?

- Cô cho trẻ vận động tự do theo lời bài hát.

* Trẻ ngồi trên ghế:

- Cô giưới thiệu và vận động minh họa theo lời ca bài” Cùng Kun bảo vệ môi trường”

* Dạy trẻ vận động minh họa theo lời ca:

- Cô cho cả lớp đứng và vận động cùng cô từ đầu đến cuối bài hát chưa có nhạc:

+ Nhạc dạo: đứng tại chỗ nhún bật

+ Câu hát “Cùng học tốt ….bảo vệ môi trường cùng Kun”: Đưa từng tay lên cao chếch chữ V và đưa từng tay về ngực
+ Câu hát “La la… ô ế ô”: Cúi người sang 2 bên cuộn cánh tay
+ Câu hát “Bảo vệ môi trường cùng Kun”: Lần lượt đưa tay sang 2 bên thẳng cánh tay rồi vòng về trước ngực
+ Câu hát “Hạn chế nhựa …Hãy bảo vệ môi trường”: Đưa 2 tay lên cao vẫy chéo nhau và đưa 2 tay ra phía trước
+ Câu hát “Hãy về đội Kun … khoẻ mạnh hơn”: Bước chân sang ngang đồng thời đưa tay  giang ngang rồi gập về trước ngực
+ Câu hát “Cùng học tốt … niềm vui”: Đưa chân sang ngang 2 tay chéo nhau, vòng 1 tay trước ngực 1 tay đưa chéo lên cao. Vòng tay thành hình trái tim.
- Cô cho cả lớp vận động cùng cô với nhạc

- Cô cho trẻ vận động theo nhóm: 

- Cô mời nhóm trẻ xung phong: 1-2 nhóm

- Cô cho cả lớp vận động

+ Cô chú ý sửa sai động tác và biểu diễn cảm của trẻ khi trẻ vận động.

* Tình huống: Trẻ lúng túng khi thực hiện các động tác của bài dân vũ và tập không theo kịp nhạc 

Xử lý: Giáo viên lại gần tập cùng trẻ, hướng dẫn trẻ kĩ hơn động tác mà trẻ chưa nắm rõ. Có thể cho trẻ tập lại theo nhịp đếm. Khuyến khích 1 số bạn nên tập cùng trẻ. Giáo viên động viên, khích lệ trẻ đã có cố gắng khi luyện tập

*HĐ3: Nghe hát bài: “ Việt Nam ơi ”

- Cô giới thiệu bài hát “ Việt Nam ơi ”

- Cô hát và làm động tác minh họa

- Cô trò chuyện về bài hát: bài hát nói về niềm tự hào được sống trên đất nước Việ Nam giàu đẹp.

- Lần 2: Cô hát và biểu diễn với cờ, trẻ biểu diễn cùng cô.

- Cho trẻ nghe ca sĩ đồ rê mí hát.
	- Cô hướng dẫn làm mẫu chậm và hướng dẫn trẻ 4 tổ hợp động tác

+ Tổ hợp động tác 1:  đứng tại chỗ nhún bật

+ Tổ hợp động tác 2 Đưa từng tay lên cao chếch chữ V và đưa từng tay về ngực
+ Tổ hợp động tác 3 : Cúi người sang 2 bên cuộn cánh tay
+ Tổ hợp động tác 4 : Lần lượt đưa tay sang 2 bên thẳng cánh tay rồi vòng về trước ngực
- Các tổ hợp lặp lại 2 lần theo lời bài hát

· Hỏi trẻ nhiều lần và rèn trẻ nói đủ câu về tên bài hát

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 


	HĐNT

Hoạt động toàn       khô
- Nội dung: Chuẩn bị cho chung kết cuộc thi “ Tuyên truyền viên nhí bảo vệ môi trường”

- Địa điểm: Khu vực sân khấu của trường

- Các hoạt động trọng tâm:

+ Vệ sinh khu vực sân khấu của trường.

+ Trang trí sân khấu.

+ Xếp bàn, ghế.

+ Sắp xếp lại khu trưng bày tranh.
	- Trẻ biết trình bày, thuyết trình về các ý tưởng cũng như thông điệp trẻ muốn giử tới mọi người thông qua bức tranh

- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường tránh tác động xấu đến môi trường như; vứt giấy rác bừa bãi, khạc nhổ lung tung.....

- Trẻ hứng thú tham gia chơi trò chơi

- Trẻ có kĩ năng chăm sóc vườn cây

- Trẻ chơi sáng tạo theo ý của trẻ


	- Cô giới thiệu hoạt động triển lãm tranh

- Cho trẻ mang tranh đề tài thông điệp bảo vệ môi trường của mình xuống sân để triển lãm
- Cho trẻ xếp thành 2 hàng

- Trang phục đầu tóc gọn gàng

- Câu hỏi để đàm thoại cùng trẻ.


	*. HĐCMĐ: Chuẩn bị cho  chung kết cuộc thi “ Tuyên truyền viên nhí bảo vệ môi trường”

- Chia nhóm trẻ vệ sinh khu vực sân khấu của trường.

+ Nhặt lá cây

+ Thu dọn sân khấu cho gọn gàng

- Trẻ sử dụng sản phẩm do chính mình tạo ra trong các hoạt động để trang trí sân khấu.

- Hướng dẫn trẻ cách xếp bàn, ghế phục vụ cho cuộc thi.

+ Bàn dành cho khách mời: khăn trải bàn, hoa

+ Bàn để hoa, phần thưởng

+ Xếp ghế ngay ngắn, thẳng hàng vào vị trí ngồi của lớp.

- Sắp xếp lại khu trưng bày tranh.
- Cho trẻ trưng bày các bức tranh cho trẻ về đề tài “ thông điệp bảo vệ môi trường” tài khu tuyên truyền chung của trường

- Yêu cầu trẻ trưng bày sao đẹp mắt.

* Tình huống: Trẻ không muốn làm việc cùng bạn

* Xử lý: Giáo viên tìm hiểu nguyên nhân. Hỏi trẻ về công việc trẻ muốn làm. Trò chuyện với trẻ về việc các bạn làm việc cùng nhau sẽ vui và nhanh hơn. Khuyến khích trẻ tham gia cùng các bạn.

*. Kết thúc: Cô nhận xét hoạt động và cho trẻ vệ sinh rồi đi vào lớp
	- Con nuốn làm công việc nào? 

- Con muốn trang trí khu vực sân khấu như thế nào?

- Con muốn trừng bày bức tranh của con ở đâu?

- Bức tranh của con nói về điều gi?

- Cô hỏi trẻ nhiều lần và yêu cầu trẻ nói đủ câu

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 

	HĐC

Tham gia chung kết cuộc thi 
	- Trẻ làm quen với sinh hoạt tập thể, khuyến khích trẻ tự tin, mạnh dạn

- Trả có kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc.

- Củng cố các kĩ năng âm nhạc: Hát, múa dân vũ

- Biết ý nghĩa của cuộc thi: trẻ biết lợi ích của tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người và có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài nguyên thuên nhiên.

- Trẻ phối hợp với nhau trong trò chơi, trong khi biểu diễn


	- Giấy khen

- Phần quà

- Video thuyết trình của những bé đạt giải xuất sắc để trình chiếu

- Nhạc: Điều đó phụ thuộc hành động của bạn, cùng Kun bảo vệ môi trường.

- Dây kéo co

-  Trò chơi

+ Nào mình cùng nhún

+ Hãy làm theo hiệu lệnh của tôi


	* Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú
- Cô và trẻ vui hát bài “Bé yêu biển”

- Trò chuyện về nội dung bài hát:

+ Các con vừa hát bài gì?

+ Nội dung bài hát đã nhắc đến ngày tài nguyên thiên nhiên gì?
+ Chúng ta cần làm gì để tài nguyên thiên nhiên không cạn kiệt.

=> Mỗi bạn nhỏ chúng ta hãy là những “Tuyên truyền viên nhí bảo vệ tài nguyên thiên nhiên”.

* Hoạt động 2: Tổ chức ngày hội 08/03
- Trẻ vui văn nghệ

· Trẻ biểu diễn tiết mục 

+ Hát tốp ca: Điều đó phụ thuộc vào hành động của bạn bạn

+ Múa dân vũ “ Cùng Kun bảo vệ môi trường
· Trò chơi
· Trẻ tham gia trò chơi “ Kéo co”
- Lớp thống nhất cử 5 thành viên lên tham dự phần thi kéo co

-  Trò chơi

+ Nào mình cùng nhún

+ Hãy làm theo hiệu lệnh của tôi

- Cô nhận xét, tuyên dương từng đội

 Hoạt động 3: Trao giải

- Trình chiếu những video đạt gải xuất sắc trong cuộc thi

- Trẻ xem video và trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình

- Trẻ cổ vũ cho những bạn đã đạt giải trong cuộc thi

- Trẻ lên nhận phần thưởng tự tin và phát biểu cảm nghĩ của mình

* Hoạt động 4: Kết thúc
- Cô nhận xét chung, động viên khen ngợi trẻ

	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: mệt mỏi hay hưng phấn; trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng...hay không? Thời tiết thay đổi trẻ đã biết mặc trang phục phù hợp với thời tiết chưa?

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học:

 + Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ có chú ý khi cô phân tích động tác bài dân vũ không? Khi biểu diễn trẻ có tỏ ra hào hứng hay mệt mỏi?

+ Với trò chơi âm nhạc trẻ có thể hiện sự hào hứng? 

+ Hưởng ứng khi nghe cô hát không?

-  Hoạt động trò chuyện sáng: 

+ Trẻ có tích cực trò chuyện với cô về những hiểu biết của mình về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên không? 

+ Trẻ có nhớ được các tổ hợp động tác không? Trẻ thực hiện động tác được bao nhiêu %?

*Khi trò chuyện trẻ tỏ ra như thế nào? Khi chơi cùng bạn trẻ có biểu hiện gì?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học:

+  Trẻ có tập được các động tác bài “Cùng Kun bảo vệ môi trường” nhịp nhàng theo nhạc không?

+ Trong lớp có bao nhiêu trẻ thực hiện bài tập ở mức độ tốt?

+ Trẻ gặp khó khăn trong tổ hợp động tác nào?

 +  Trẻ có kĩ năng phối hợp tập thể không?
+ Ký năng của trẻ khi chơi trò chơi âm nhạc như thế nào?

- Hoạt động góc: 

+ Trẻ thực hiện các kĩ năng tạo hình như thế nào?

+ Trẻ có hiểu và thực hiện được yêu cầu trò chơi học tập không?

+ Khả năng vận dụng kiến thức, sự sáng tạo vào trong sản phẩm của mình không?

*Trẻ thực hiện bài dân vũ với sự phối hợp chân tay như thế nào? Khả năng nghe nhạc của trẻ ra sao?

